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L P 10Ớ
I. M c đíchụ
          -  Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch d y h c và n i dung d y h c môn V t lí l p 10 cho tr ngố ấ ạ ố ế ạ ạ ọ ộ ạ ọ ậ ớ ườ  
THPT chuyên.
          - Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ìng h c sinh gi i c p THPT.ố ấ ạ ố ộ ồ ư ọ ỏ ấ

II. K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ
         T ng s  ti t h c môn V t lí l p 10 c a tr ng THPT chuyên là 140 ti t, trong đó dành 90 ti t đ  hocổ ố ế ọ ậ ớ ủ ườ ế ế ể  
ch ng trình V t lí nâng cao THPT, còn dành 50 ti t cho n i dung chuyên sâu.ươ ậ ế ộ

III. N i dung d y h cộ ạ ọ
          N i dung d y h c g m hai ph n : n i dung V t lí nâng cao và n i dung V t lí chuyên sâu. ộ ạ ọ ồ ầ ộ ậ ộ ậ
       3.1 N i dung nâng caoộ
           N i dung nâng cao đ c qui đ nh trong ch ng trình nâng cao m n V t l  l p 10, ban hành k m theoộ ượ ị ươ ụ ậ ớ ớ ố  
Quy t đ nh s  16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. K  ho chế ị ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ ế ạ  
d y h c n i dung này đ c l y dúng nh  k  ho ch d y h c ch ng trình V t lí l p 10 nâng cao THPT.ạ ọ ộ ượ ấ ư ế ạ ạ ọ ươ ậ ớ
       3.2 N i dung chuyên sâuộ
            N i dung chuyên sâu g m b n  ph n : C  h c (18 ti t) ; V t lí phân t  và Nhi t h c (14 ti t) ; Thiên vănộ ồ ố ầ ơ ọ ế ậ ử ệ ọ ế  
h c (12 ti t); Th c hành (6 ti t) và ki m tra (3 ti t).ọ ế ự ế ể ế
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A. C  h cơ ọ
                                Chuyên đ   1 :  Chuy n đ ng cong. Gia t c ti p tuy n và gia t c pháp tuy nề ể ộ ố ế ế ố ế
                                            S  ti t :  2ố ế  

 TT              N i dungộ                              M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1  H  to  đ  c cệ ạ ộ ự  Ki n th cế ứ

- Trình bày đ c h  to  đ  c cượ ệ ạ ộ ự
Kĩ năng
- Nêu đ c thí d  áp d ng h  to  đ  c c.  ượ ụ ụ ệ ạ ộ ự

   2 V n t c và gia t cậ ố ố  
trong  chuy nể  
đ ng congộ

Ki n th cế ứ
-  Trình bày đ c ph ng , chi u và đ  l n c a véc t  v n t c t cượ ươ ề ộ ớ ủ ơ ậ ố ứ  
th i trong chuy n đ ng cong.ờ ể ộ
- Trình bày đ c v  gia t c ti p tuy n và gia t c pháp tuy n trongượ ề ố ế ế ố ế  
chuy n đ ng congể ộ
Kĩ năng
- Áp d ng các ki n th c  trên cho m t chuy n đ ng cong c  th ,ụ ế ứ ở ộ ể ộ ụ ể  
ch ng h n chuy n đ ng ném xiên.ẳ ạ ể ộ

   3 Chuy n đ ng trònể ộ  
không đ uề

Ki n th cế ứ
- Trình bày đ c v  v n t c và gia t c trong chuy n đ ng trònượ ề ậ ố ố ể ộ  
không đ uề
Kĩ năng
- Gi i đ c bài t p v  chuy n đ ng tròn không đ uả ượ ậ ề ể ộ ề
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Chuyên đ   2  :   Cân b ng c a h  v t d i tác d ng c a h  l c liên k tề ằ ủ ệ ậ ướ ụ ủ ệ ự ế
                                             S  ti t :    3ố ế
 TT               N i dungộ                            M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Cân b ng c a  hằ ủ ệ 

v t d i tác d ngậ ướ ụ  
c a  h  l c  liênủ ệ ự  
k tế

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c đi u ki n cân b ng c a m t v t r n d i tác d ngượ ề ệ ằ ủ ộ ậ ắ ướ ụ  
c a m t h  l c liên k t.ủ ộ ệ ự ế
Kĩ năng
- Dùng đ c phép chi u các l c lên hai tr c to  đ  vuông góc đượ ế ự ụ ạ ộ ể 
tìm đ  ph ng trình c n thi t.ủ ươ ầ ế

                               
 Chuyên đ  3  :  Kh i tâm .  H  quy chi u kh i tâm .  H  quy chi u có gia t cề ố ệ ế ố ệ ế ố

                                                S  ti t :   3ố ế
 TT               N i dungộ                            M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Kh i tâm. H  quyố ệ  

chi u kh i tâm.ế ố
Ki n th cế ứ
- Vi t đ c công th c xác đ nh v  trí  c a kh i tâm.ế ượ ứ ị ị ủ ố
- Nêu đ c h  quy chi u kh i tâm là gì. ượ ệ ế ố
Kĩ năng
- S  d ng đ c h  quy chi u kh i tâm đ  gi i bài t p.ử ụ ượ ệ ế ố ể ả ậ

   2 H  quy  chi u  cóệ ế  
gia t cố

Ki n th cế ứ
- Ôn l i khái ni m l c quán tínhạ ệ ự
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p nâng cao v  cân b ng c a m t v t trongả ượ ậ ề ằ ủ ộ ậ  
h  quy chi u có gia t c.ệ ế ố

Ch  y u làm các bàiủ ế  
t p nâng cao.ậ
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Chuyên đ   4  :  ề Va ch m  .  Chuy n đ ng c a tên l aạ ể ộ ủ ử
                                              S  ti t :  4ố ế
 TT              N i dungộ                          M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
  1 Va ch mạ Ki n th cế ứ

- Ôn l i và h c thêm nh ng đ c đi m c a các lo i va ch m đànạ ọ ữ ặ ể ủ ạ ạ  
h i, m m, tr c di n (xuyên tâm) và không xuyên tâm.ồ ề ự ệ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p nâng cao v  các lo i va ch m.ả ượ ậ ề ạ ạ

Ch  y u làm các bàiủ ế  
t p nâng caoậ

   2 Chuy n đ ng c aể ộ ủ  
tên l aử

Ki n th cế ứ
-  Nêu đ c đ c đi m c a chuy n đ ng có kh i l ng thay đ i.ượ ặ ể ủ ể ộ ố ượ ổ
- Vi t đ c ph ng trình Mê-xéc-xki. ế ượ ươ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p v  chuy n đ ng c a tên l a.ả ượ ậ ề ể ộ ủ ử

 
                           Chuyên đ   5 :ề    Các đ nh lu t Kê-ple .  Chuy n đ ng trong tr ng h p d nị ậ ể ộ ườ ấ ẫ

S  ti t :  3ố ế
 TT               N i dungộ                            M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Các đ nh lu t Kê-pleị ậ Ki n th cế ứ

- Ôn l i ba đ nh lu t Kê-ple.ạ ị ậ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p nâng cao v  các đ nh lu t Kê-ple.ả ượ ậ ề ị ậ

Toàn  b  ch  đ  nàyộ ủ ề  
nên  d y  d i  d ngạ ướ ạ  
bài t p nâng cao.ậ

   2 Chuy n  đ ng  trongể ộ  
tr ng h p d nườ ấ ẫ

Ki n th cế ứ
- Các chuy n đ ng tròn, e líp, parabol, và hypebol.ể ộ
- Các v n t c vũ tr  c p 1, c p 2.ậ ố ụ ấ ấ
- Vi t đ c công th c tính th  năng c a v t trong tr ng h pế ượ ứ ế ủ ậ ườ ấ  
d nẫ
Kĩ năng
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- Gi i đ c các bài toán trong tr ng l c xuyên tâm.ả ượ ườ ự
- Tính đ c các v n t c vũ tr  c p 1, c p 2.ượ ậ ố ụ ấ ấ

Chuyên đ   6  :   Thu  tĩnh h c . Thu  đ ng l c h cề ỷ ọ ỷ ộ ự ọ
                                            S  ti t :     3ố ế
 TT               N i dungộ                           M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1 Ôn  t p  v  thu  tĩnhậ ề ỷ  

h cọ
Ki n th cế ứ
- Ôn l i công th c tính áp su t trong lòng ch t l ng, đ nh lu tạ ứ ấ ấ ỏ ị ậ  
Ac-si-mét,  công  th c  tính  l c  đ y  Ac-si-mét  và  đ nh  lu tứ ự ẩ ị ậ  
Pascan.
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p nâng cao v  thu  tĩnh h c.ả ượ ậ ề ỷ ọ

Ôn  lí  thuy t  và  làmế  
các bài t p nâng cao.ậ

   2 B  túc v  thu  đ ngổ ề ỷ ộ  
l c h cự ọ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c kháI ni m v  đ  nh t c a m t ch t l ng.ượ ệ ề ộ ớ ủ ộ ấ ỏ
- Phát bi u đ c đ nh lu t Xt c (Stokes) v  l c c n c a môIể ượ ị ậ ố ề ự ả ủ  
tr ng nh t.ườ ớ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p nâng cao v  thu  đ ng l c h c.ả ượ ậ ề ỷ ộ ự ọ
-  Gi i  đ c m t s  bài  t p v  chuy n đ ng c a m t v tả ượ ộ ố ậ ề ể ộ ủ ộ ậ  
trong môi tr ng nh t.ườ ớ

Ch  y u làm các bàiủ ế  
t p nâng cao.ậ

B. V t lí phân t  và Nhi t đ ng l c h cậ ử ệ ộ ự ọ
Chuyên đ   1  :   M t s  khái ni m v  toán th ng kêề ộ ố ệ ề ố

S  ti t :  ố ế  1

 TT              N i dungộ                                M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
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   1 Khái  ni m   v  xácệ ề  
su tấ

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c xác su t là gì ?ượ ấ
Kĩ năng  
- V n d ng đ c công th c tính xác su t cho các tr ng h pậ ụ ượ ứ ấ ườ ợ  
đ n gi n.ơ ả

   2 Giá tr  trung bìnhị Ki n th cế ứ
- Vi t đ c công th c tính giá tr  trung bình.ế ượ ứ ị
Kĩ năng
- V n d ng đ c công th c tính giá tr  trung bình cho nh ngậ ụ ượ ứ ị ữ  
tr ng h p đ n gi n.ườ ợ ơ ả

                        
Chuyên đ   2  :    Nhi t đ  . Thang nhi t đ  ( Nhi t giai )ề ệ ộ ệ ộ ệ

S  ti t :  ố ế  1

 TT              N i dungộ                               M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Nhi t  đ .  Nhi t  giaiệ ộ ệ  

tuy t  đ i.  Nhi t  giaiệ ố ệ  
th c nghi m qu c t  ự ệ ố ế

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c nhi t giai th c nghi m qu c t  là gì ?ượ ệ ự ệ ố ế
Kĩ năng  
- V n d ng đ c công th c tính nhi t giai th c nghi m qu cậ ụ ượ ứ ệ ự ệ ố  
t .ế

   2 Các  lo i  nhi t  k .ạ ệ ế  
Nhi t  k  khí.  Cáchệ ế  
chu n nhi t kẩ ệ ế

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c nguyên t c ho t đ ng c a các lo i nhi t k .ượ ắ ạ ộ ủ ạ ệ ế
Kĩ năng  
- S  d ng đ c các lo i nhi t k  đ  đo nhi t đ  trong nh ngử ụ ượ ạ ệ ế ể ệ ộ ữ  
tr ng h p c  th .ườ ợ ụ ể

Chuyên đ   3  :     Ph ng trình c  b n c a thuy t đ ng h c phân tề ươ ơ ả ủ ế ộ ọ ử
S  ti t :  ố ế  2
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 TT              N i dungộ                                M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
1 Ph ng trình  c  b nươ ơ ả  

c a  thuy t  đ ng h củ ế ộ ọ  
phân t  các ch t khí.ử ấ  
S  trung  bình  cácố  
phân t  va ch m vàoử ạ  
thành  bình.  Các  v nậ  
t c  đ c  tr ng  c aố ặ ư ủ  
phân t  khíử

Ki n th cế ứ
- Vi t đ c ph ng trình c  b n c a thuy t đ ng h c phânế ượ ươ ơ ả ủ ế ộ ọ  
t  các ch t khí.ử ấ
- Vi t đ c các công th c tính các t c đ  đ c tr ng c a phânế ượ ứ ố ộ ặ ư ủ  
t  khí.ử
Kĩ năng
- V n d ng đ c công th c tính các t c đ  đ c tr ng c aậ ụ ượ ứ ố ộ ặ ư ủ  
phân t  khí trong m t s  tr ng h p đ n gi n.ử ộ ố ườ ợ ơ ả

Chuyên đ   4  :      Khí th cề ự
S  ti t :  ố ế   2

 TT              N i dungộ                                 M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1 Mô  hình  khí  th c.ự  

L c t ng tác và thự ươ ế 
năng  t ng  tác  phânươ  
t .  Ph ng  trìnhử ươ  
tr ng  thái  Van-đéc-ạ
van

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c l c t ng tác phân t  và th  năng t ng tác phânượ ự ươ ử ế ươ  
t .ử
- Vi t đ c ph ng trình Van-đéc-van.ế ượ ươ
Kĩ năng  
- Gi i thích đ c s  khác nhau gi a ph ng trình Van-đéc-ả ượ ự ữ ươ
van và ph ng trình Clapeyron - Menđêlêép.ươ
- V  đ c đ ng đ ng nhi t Van-đéc-van.ẽ ượ ườ ẳ ệ

   2 Đ ng  đ ng  nhi tườ ẳ ệ  
th c  nghi m c a  khíự ệ ủ  
th c.  Tr ng  thái  t iự ạ ớ  
h nạ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c thí nghi m v  đ ng đ ng nhi t c a khí th c.ượ ệ ề ườ ẳ ệ ủ ự
- Nêu đ c tr ng thái t i h n.ượ ạ ớ ạ
Kĩ năng
- V  đ c đ ng đ ng nhi t th c nghi m.ẽ ượ ườ ẳ ệ ự ệ
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Chuyên đ   5   :   B  túc v  ch t l ng  ề ổ ề ấ ỏ
S  ti t :  ố ế  2

 TT              N i dungộ                                M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Áp su t  ph  gây b iấ ụ ở  

m t ngoài (Công th cặ ứ  
La-pla-ce).  Góc  b  ờ ở 
m t  thoáng.  Ch ngặ ứ  
minh  các  công  th cứ  
v  mao d nề ẫ

 Ki n th cế ứ
- Vi t đ c công th c tính áp su t ph .ế ượ ứ ấ ụ
- Vi t đ c công th c tính năng l ng b  m t.ế ượ ứ ượ ề ặ
- Ch ng minh và vi t đ c các công th c v  hi n t ng maoứ ế ượ ứ ề ệ ượ  
d nẫ
Kĩ năng  
- Gi i đ c các bài toán nâng cao v  hi n t ng mao d n.ả ượ ề ệ ượ ẫ

Ch  y u làm các bàiủ ế  
t p nâng caoậ

Chuyên đ   6  ề :     Nguyên lí I c a Nhi t đ ng l c h củ ệ ộ ự ọ
S  ti t :  ố ế  3

 TT              N i dungộ                                M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Nguyên lí I c a Nhi tủ ệ  

đ ng l c h cộ ự ọ
 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c n i năng ph  thu c vào nhi t đ  và th  tích.ượ ộ ụ ộ ệ ộ ể
- Nêu đ c ví d  v  hai cách làm bi n đ i n i năng.ượ ụ ề ế ổ ộ
- Phát bi u đ c nguyên lí I c a Nhi t đ ng l c h c.ể ượ ủ ệ ộ ự ọ
- Vi t đ c h  th c ế ượ ệ ự AU =∆ + Q và nêu đ c quy c v  d uượ ướ ề ấ  
c a các đ i l ng.ủ ạ ượ
Kĩ năng  
- V n d ng đ c m i quan h  gi a n i năng v i nhi t đ  vàậ ụ ượ ố ệ ữ ộ ớ ệ ộ  
th  tích đ  gi i thích m t s  hi n t ng đ n gi n.ể ể ả ộ ố ệ ượ ơ ả

Ôn  lí  thuy t  và  chế ủ 
y u làm bài t p nângế ậ  
cao.

   2 Nh ng  áp  d ng  c aữ ụ ủ  
nguyên lí I c a Nhi tủ ệ  
đ ng  l c  h c.  Cácộ ự ọ  
công  th c  tính  công,ứ  

Ki n th cế ứ
- Vi t đ c các công th c tính công, nhi t l ng trong cácế ượ ứ ệ ượ  
quá trình : đ ng tích, đ ng áp, đ ng nhi t, đo n nhi t.ẳ ẳ ẳ ệ ạ ệ
- Vi t đ c công th c tính n i năng c a khí lí t ng.ế ượ ứ ộ ủ ưở
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nhi t  dung,  nhi tệ ệ  
l ng  cho  các  quáượ  
trình : đ ng tích, đ ngẳ ẳ  
áp,  đ ng nhi t,  đo nẳ ệ ạ  
nhi tệ

- Vi t đ c h  th c Mayer.ế ượ ệ ứ
Kĩ năng
- V n d ng đ c các công th c tính n i năng, công, nhi tậ ụ ượ ứ ộ ệ  
l ng đ  gi i các bài toán v  các quá trình nhi t.ượ ể ả ề ệ

                              

Chuyên đ  7  ề :  Nguyên lí II c a Nhi t đ ng l c h củ ệ ộ ự ọ
S  ti t :  ố ế  3

 TT              N i dungộ                                 M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
   1 Quá trình đo n nhi tạ ệ  Ki n th cế ứ

- Nêu đ c đ nh nghĩa v  quá trình đo n nhi t.ượ ị ề ạ ệ
- Vi t đ c công th c Poát-xông (Poisson) PVế ượ ứ ۷ = h ng sằ ố
Kĩ năng  
- Gi i đ c các bài t p v  quá trình đo n nhi t. ả ượ ậ ề ạ ệ

   2 Các  cách  phát  bi uể  
khác nhau c a nguyênủ  
lí  II  c a  Nhi t  đ ngủ ệ ộ  
l c h c.ự ọ
Chu  trình  Các-nô. 
Đ nh lí Các-nôị

Ki n th cế ứ
- Phát bi u đ c nguyên lí II c a Nhi t đ ng l c h c.ể ượ ủ ệ ộ ự ọ
- Nêu đ c chu trình Các-nô và vi t đ c công th c tính hi uượ ế ượ ứ ệ  
su t c a đ ng c  nhi t ho t đ ng theo chu trình Các-nô.ấ ủ ộ ơ ệ ạ ộ
- Phát bi u đ c đ nh lí Các-nô.ể ượ ị
Kĩ năng
- V n d ng đ c công th c tính hi u su t c a đ ng c  nhi tậ ụ ượ ứ ệ ấ ủ ộ ơ ệ  
ho t đ ng theo chu trình Các-nô.ạ ộ

  C. Thiên văn h cọ
  Chuyên đ   1 :   H  M t Tr i . Các chuy n đ ng c a Trái Đ tề ệ ặ ờ ể ộ ủ ấ
                                            S  ti t :  2ố ế
  TT               N i dungộ                             M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ       Ghi chú
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   1 H  M t Tr iệ ặ ờ Ki n th cế ứ
- Nêu đ c c u t o c a h  M t Tr i.ượ ấ ạ ủ ệ ặ ờ
- Nêu đ c các đ c đi m chính v  c u t o c a h  M t Tr i.ượ ặ ể ề ấ ạ ủ ệ ặ ờ
Kĩ năng
- V n d ng đ c các đ nh lu t Kê-ple đ  gi i thích chuy nậ ụ ượ ị ậ ể ả ể  
đ ng c a các hành tinh trong h  M t Tr i.ộ ủ ệ ặ ờ

   2 Các  chuy n  đ ng  c aể ộ ủ  
Trái Đ tấ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c chuy n đ ng quay c a Trái Đ t quanh tr c.ượ ể ộ ủ ấ ụ
- Nêu đ c chuy n đ ng c a Trái Đ t quanh M t Tr i.ượ ể ộ ủ ấ ặ ờ
Kĩ năng
- Ch  ra đ c chi u chuy n đ ng c a Trái Đ t quanh tr cỉ ượ ề ể ộ ủ ấ ụ  
cũng nh  quanh M t Tr i trong th c t .ư ặ ờ ự ế

                   

Chuyên đ  2  :  ề  B u tr i sao. ầ ờ Thiên c u và Nh t đ ng . Các h  to  đ  thiên vănầ ậ ộ ệ ạ ộ
                                       S  ti t :  2 ố ế
 TT               N i dungộ                             M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1 B u tr i saoầ ờ Ki n th cế ứ

- Nêu đ c m t s  chòm sao và sao chính.ượ ộ ố
Kĩ năng
- Ch  ra đ c m t s  sao và chòm sao chính trên b u tr i.ỉ ượ ộ ố ầ ờ

   2 Thiên c u và nh t đ ngầ ậ ộ Ki n th cế ứ
- Nêu đ c khái ni m thiên c u.ượ ệ ầ
- Nêu đ c khái ni m nh t đ ng và chi u nh t đ ng.ượ ệ ậ ộ ề ậ ộ
- Nêu đ c m i liên h  gi a nh t đ ng và chuy n đ ng quayượ ố ệ ữ ậ ộ ể ộ  
c a Trái Đ t quanh tr c.ủ ấ ụ
- Nêu đ c khái ni m thiên c c.ượ ệ ự
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Kĩ năng
- Ch  ra đ c thiên c c B c trong th c t .ỉ ượ ự ắ ự ế
- Ch  ra đ c chi u nh t đ ng trong th c t .ỉ ượ ề ậ ộ ự ế

   3 Các h  to  đ  thiên vănệ ạ ộ Ki n th cế ứ
- Nêu đ c các to  đ  trong h  to  đ  chân tr i.ượ ạ ộ ệ ạ ộ ờ
- Trình b y đ c h  th c gi a đ  cao c a c c trên chân tr i vàầ ượ ệ ứ ữ ộ ủ ự ờ  
vĩ đ  n i quan sát.ộ ơ
- Nêu đ c các to  đ  trong h  to  đ  xích đ o.ượ ạ ộ ệ ạ ộ ạ
Kĩ năng
- Ch  ra đ c các to  đ  chân tr i c a m t thiên th  nào đóỉ ượ ạ ộ ờ ủ ộ ể  
trong th c t .ự ế
- Đ c đ c b n đ  sao.ọ ượ ả ồ

                      Chuyên đ   3  :   Chuy n đ ng bi u ki n hàng năm c a M t Tr i trên thiên c u.ề ể ộ ể ế ủ ặ ờ ầ
                                                          Ngày. Năm . B n mùaố  
                                S  ti t :   ố ế 3 

 TT               N i dungộ                               M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1 Chuy n đ ng bi u ki nể ộ ể ế  

hàng năm c a M t Tr iủ ặ ờ  
trên Thiên c uầ

Ki n th cế ứ
- Trình b y đ c chuy n đ ng bi u ki n hàng năm c a M t tr iầ ượ ể ộ ể ế ủ ặ ờ  
trên thiên c u.ầ
- Nêu đ c 4 v  trí đ c bi t c a M t tr i trên thiên c u trong cácượ ị ặ ệ ủ ặ ờ ầ  
ngày xuân phân, thu phân, h  chí và đông chí.ạ
Kĩ năng
- Ch  ra đ c qu  đ o bi u ki n hàng năm c a M t Tr i trên b nỉ ượ ỹ ạ ể ế ủ ặ ờ ả  
đ  sao hay trên qu  thiên c u.ồ ả ầ

   2 Ngày và năm Ki n th cế ứ
- Phân bi t ngày sao và ngày M t Tr i trung bình.ệ ặ ờ
- Nêu đ c năm xuân phân là gì.ượ
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Kĩ năng
- Ch  ra đ c 4 th i đi m quan tr ng c a năm xuân phân.ỉ ượ ờ ể ọ ủ

   3 B n mùaố Ki n th cế ứ
- Ch  ra đ c m i liên h  gi a v  trí c a M t Tr i trên qu  đ oỉ ượ ố ệ ữ ị ủ ặ ờ ỹ ạ  
bi u ki n hàng năm và các mùa trên Trái Đ t.ể ế ấ
- Nêu đ c các đ i khí h u trên Trái Đ t.ượ ớ ậ ấ
Kĩ năng
- Gi i thích đ c m t cách s  l c s  liên quan gi a v  trí c aả ượ ộ ơ ượ ự ữ ị ủ  
M t Tr i trên thiên c u v i s  hình thành các mùa và các đ i khíặ ờ ầ ớ ự ớ  
h u trên Trái Đ t.ậ ấ

Chuyên đ   4  :    Chuy n đ ng c a M t Trăng  . Thu  tri uề ể ộ ủ ặ ỷ ề
                                                S  ti t :   ố ế 2 

 TT               N i dungộ                           M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Chuy n đ ng c a M tể ộ ủ ặ  

Trăng
Ki n th cế ứ
- Chuy n đ ng c a M t trăng quanh Trái Đ t và chuy n đ ng bi uể ộ ủ ặ ấ ể ộ ể  
ki n hàng tháng c a M t Trăng trên thiên c u.ế ủ ặ ầ
- Chuy n đ ng quay c a M t Trăng quanh tr c.ể ộ ủ ặ ụ
Kĩ năng
- Gi i thích đ c hình nh c a M t Trăng trong tu n trăng.ả ượ ả ủ ặ ầ
- Ch  ra đ c m i liên h  gi a chuy n đ ng c a M t Trăng quanhỉ ượ ố ệ ữ ể ộ ủ ặ  
Trái Đ t và tu n trăng.ấ ầ

   2 Thu  tri uỷ ề Ki n th cế ứ
- Nêu đ c thu  tri u là gì. Nó có liên quan gì đ n M t Trăng.ượ ỷ ề ế ặ
Kĩ năng
- V n d ng đ c ki n th c v  h  quy chi u có gia t c đ  gi i thíchậ ụ ượ ế ứ ề ệ ế ố ể ả  
đ c hi n t ng thu  tri u.ượ ệ ượ ỷ ề
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Chuyên đ   5  :  ề   D ng l ch và âm l ch . Nh t th c và nguy t th cươ ị ị ậ ự ệ ự
                                          S  ti t :  3 ố ế
 TT               N i dungộ                            M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1 D ng l ch và âm l chươ ị ị Ki n th cế ứ

- Nêu đ c cách xác đ nh ngày tháng trong d ng l ch.ượ ị ươ ị
- Nêu đ c cách xác đ nh ngày tháng trong âm l ch. ượ ị ị
- Nêu đ c s  g n k t c a d ng l ch v i các ti t khí.ượ ự ắ ế ủ ươ ị ớ ế
Kĩ năng
- Gi i thích đ c t i sao trong âm l ch ph i có tháng nhu n.ả ượ ạ ị ả ậ

   2 Nh t  th c  và  nguy tậ ự ệ  
th cự

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c nh t th c là gì ? Nguy t th c là gì ?ượ ậ ự ệ ự
- Nêu đ c v  trí t ng h  c a M t Tr i, Trái Đ t và M t Trăngượ ị ươ ỗ ủ ặ ờ ấ ặ  
khi có nh t th c và nguy t th c.ậ ự ệ ự
- Nêu đ c th i gian trong ngày và trong năm có th  có nh t, nguy tượ ờ ể ậ ệ  
th c.ự
Kĩ năng
- Gi i thích đ c các hi n t ng nh t th c, nguy t th c.ả ượ ệ ượ ậ ự ệ ự
- Tính đ c chu kì nh t, nguy t th c.ượ ậ ệ ự

D. Th c hànhự
                Chuyên đ  1 :   Nghiên c u s  va ch m c a các v t b ng đ m không khíề ứ ự ạ ủ ậ ằ ệ
                           S  ti t :   ố ế 3

 TT               N i dungộ                            M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ        Ghi chú
   1 Nghiên c u s  va ch mứ ự ạ  

c a  các  v t  b ng  đ mủ ậ ằ ệ  
không khí

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c m c đích nghiên c u (nghi m l i các k t qu  lí thuy tượ ụ ứ ệ ạ ế ả ế  
b ng th c nghi m)ằ ự ệ
- Nêu đ c nguyên t c đo v n t c b ng c ng quang h c.ượ ắ ậ ố ằ ổ ọ
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- Nêu đ c nguyên t c ho t đ ng c a đ m không khí.ượ ắ ạ ộ ủ ệ
Kĩ năng
- L p ráp đ c thí nghi mắ ượ ệ
- L y và x  lí đ c s  li uấ ử ượ ố ệ
- c l ng đ c sai s  c a phép đoƯớ ượ ượ ố ủ
- Vi t đ c báo cáo thí nghi mế ượ ệ

Chuyên đ   2 :   Đo nhi t hoá h i c a ch t l ng b ng ph ng pháp dòng liên t cề ệ ơ ủ ấ ỏ ằ ươ ụ
                           Số ti t :   ế 3

 TT               N i dungộ                            M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Đo  nhi t  hoá  h i  c aệ ơ ủ  

ch t l ng b ng ph ngấ ỏ ằ ươ  
pháp dòng liên t cụ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c nguyên t c đoượ ắ
- L p đ c công th c tính nhi t hoá h iậ ượ ứ ệ ơ
-  So sánh đ c tính  u vi t  c a  ph ng pháp dòng liên  t c  v iượ ư ệ ủ ươ ụ ớ  
ph ng pháp c  truy nươ ổ ề
Kĩ năng
- L p ráp đ c thí nghi mắ ượ ệ
- L y và x  lí đ c s  li uấ ử ượ ố ệ
- c l ng đ c sai s  c a phép đoƯớ ượ ượ ố ủ
- Vi t đ c báo cáo thí nghi mế ượ ệ
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IV. GI I THÍCH VÀ H NG D NẢ ƯỚ Ẫ
       4.1  K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ
- Môn V t lí cho các l p chuyên V t lí đ c b  trí 4 ti t / tu n ậ ớ ậ ượ ố ế ầ ×  35 tu n  =  140 ti t. Nh  v y m i tu n dành 2,5ầ ế ư ậ ỗ ầ  
ti t đ  d y ch ng trình V t lí ban KHTN và 1,5 ti t đ  d y các chuyên đ  chuyên sâu. ế ể ạ ươ ậ ế ể ạ ề
- Các chuyên đ  v  C  h c, V t lí phân t  và Nhi t đ ng l c h c nên b  trí song song v i ch ng trình V t lí banề ề ơ ọ ậ ử ệ ộ ự ọ ố ớ ươ ậ  
KHTN. - Riêng các chuyên đ  Thiên văn h c nên b  trí d y g n vào m t kho ng th i gian liên t c.           ề ọ ố ạ ọ ộ ả ờ ụ
- Hai bài thí nghi m nên b  trí vào hai bu i chi u, m i bu i 3 ti t.ệ ố ổ ề ỗ ổ ế
       4.2  N i dung d y h cộ ạ ọ
       Có ba cách so n n i dung d y h c :ạ ộ ạ ọ
- D a vào Tài li u giáo khoa chuyên V t lí l p 10 t p m t . ự ệ ậ ớ ậ ộ C  h c. D ng Tr ng Bái - NXB Giáo d c - 2001ơ ọ ươ ọ ụ
- D a vào các tài li u tham kh o ( Xem Danh m c các tài li u tham kh o )ự ệ ả ụ ệ ả
- Giáo viên t  biên so n tài li u d y h cự ạ ệ ạ ọ
       4.3  Ph ng pháp và ph ng ti n d y h cươ ươ ệ ạ ọ
- V  ph ng pháp d y h c, nên phát huy tính tích c c, ch  đ ng, sáng t o c a h c sinh. Nên t  ch c cho h c sinhề ươ ạ ọ ự ủ ộ ạ ủ ọ ổ ứ ọ  
t  nghiên c u tài li u, sau đó báo cáo tr c l p.ự ứ ệ ướ ớ
- Ph i cung c p thi t b  cho hai bài th c hành b t bu c qui đ nh trong tài li u này.ả ấ ế ị ự ắ ộ ị ệ
       4.4  Đánh giá k t qu  h c t p c a h c sinhế ả ọ ậ ủ ọ
       Vi c đánh giá k t qu  h c t p tuân theo đúng quy đ nh c a V  Giáo d c Trung h c nh  sau: ệ ế ả ọ ậ ị ủ ụ ụ ọ ư

- C  h c: 1 ti tơ ọ ế
- V t lí phân t  và nhi t đ ng l c h c: 1 ti tậ ử ệ ộ ự ọ ế
- Thiên văn h c: 1 ti t.ọ ế

4.5. Danh m c c c tài li u tham kh oụ ỏ ệ ả
1. Tài li u giáo khoa chuyên V t lí l p 10, t p m t - C  h c  -    D ng Tr ng Bái, NXB Giáo d c, 2001.ệ ậ ớ ậ ộ ơ ọ ươ ọ ụ
2. Chuyên đ  b i d ìng h c sinh gi i V t lí THPT - T p I ( C  h c ) - D ng Tr ng Bái, NXB Giáo d c, 2002.ề ồ ư ọ ỏ ậ ậ ơ ọ ươ ọ ụ
3. Chuyên đ  b i d ìng h c sinh gi i V t lí THPT - T p IV ( Nhi t h c và V t lí phân t  )  -  Ph m Quý T ,ề ồ ư ọ ỏ ậ ậ ệ ọ ậ ử ạ ư  
NXB Giáo d c, 2002.ụ
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4. Chuyên đ  b i d ìng h c sinh gi i V t lí THPT - T p VII ( C  h c ch t l u. V t lí thiên văn)  -  Vũ Thanhề ồ ư ọ ỏ ậ ậ ơ ọ ấ ư ậ  
Khi t, Nguy n Đình Noãn, NXB  Giáo d c, 2006.ế ễ ụ
5. Các bài toán ch n l c V t lí 10  -  Vũ Thanh Khi t, Mai Tr ng Ý, Nguy n Hoàng Kim, NXB Giáo d c, 2006.ọ ọ ậ ế ọ ễ ụ
6. Các bài thi V t lí qu c t  - D ng Tr ng Bái, Đàm Trung Đ n, NXB Giáo d c, 2000.ậ ố ế ươ ọ ồ ụ
7. Tuy n t p đ  thi O-lym-pic V t lí các n c, t p 1 và 2  -  Vũ Thanh Khi t, Vũ Đình Tuý, Ph m Văn Thi u,ể ậ ề ậ ướ ậ ế ạ ề  
NXB Giáo d c, 2005 và 2006.ụ
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L P 11Ớ

                                                                      

I. M c đíchụ
          -  Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch d y h c và n i dung d y h c môn V t lí l p 11 cho tr ngố ấ ạ ố ế ạ ạ ọ ộ ạ ọ ậ ớ ườ  
THPT chuyên.
          - Thông nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ìng h c sinh gi i c p THPT.ấ ạ ố ộ ồ ư ọ ỏ ấ

II. K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ
         T ng s  ti t h c môn V t lí l p 11 c a tr ng THPT chuyên là 140 ti t, trong đó dành 88 ti t cho ch ngổ ố ế ọ ậ ớ ủ ườ ế ế ươ  
trình V t lí nâng cao THPT, còn dành 52 ti t cho n i dung v t lí chuyên sâu.ậ ế ộ ậ

III. N i dung d y h cộ ạ ọ
          N i dung d y h c g m hai ph n : n i dung V t lí nâng cao và n i dung V t lí chuyên sâu.ộ ạ ọ ồ ầ ộ ậ ộ ậ
       3.1 N i dung nâng caoộ
           N i dung nâng cao đ c qui đ nh trong ch ng trình nâng cao ,ôn V t lí l p 11, ban hành kèm theo Quy tộ ượ ị ươ ậ ớ ế  
đ nh s  16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 c a B  tr ng B  Giáo d c và Đào t o. K  ho ch d yị ố ủ ộ ưở ộ ụ ạ ế ạ ạ  
h c n i dung này đ c l y đúng nh  k  ho ch d y h c ch ng trình V t lí l p 11 nâng cao THPT.ọ ộ ượ ấ ư ế ạ ạ ọ ươ ậ ớ
       3.2 N i dung chuyên sâuộ
            N i dung chuyên sâu g m ba  ph n : Quang hình h c (16 ti t) ; Đi n h c (30 ti t) và Th c hành (6 ti t).ộ ồ ầ ọ ế ệ ọ ế ự ế
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A. ĐI N H C. ĐI N T  H CỆ Ọ Ệ Ừ Ọ

Chuyên đ   1 :   ề Đ nh lí Ostrogradski - Gauss. Th  năng c a h  đi n tíchị ế ủ ệ ệ
S  ti t :  ố ế  6

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 C ngườ  

đ  đi nộ ệ  
tr ngườ  
c a  v tủ ậ  
mang 
đi nệ

 Ki n th cế ứ
- Trình bày đ c cách xác đ nh đi n tr ng c a v t mang đi n (d a vào c ng đượ ị ệ ườ ủ ậ ệ ự ườ ộ 
đi n tr ng c a đi n tích đi m và nguyên lí ch ng ch t đi n tr ng).ệ ườ ủ ệ ể ồ ấ ệ ườ
Kĩ năng  
- Xác đ nh c ng đ  đi n tr ng gây ra b i m t vòng dây d n m nh, bán kính Rị ườ ộ ệ ườ ở ộ ẫ ả  
mang đi n tích q t i m t đi m M n m trên tr c c a vòng dây, cách tâm O c a vòngệ ạ ộ ể ằ ụ ủ ủ  
dây m t kho ng OM = h.ộ ả

   2 Đ nh líị  
Ostrograd
ski - 
Gauss

Ki n th cế ứ
- Vi t đ c công th c tính đi n thông qua m t di n tích, nêu đ c đ n v  đo đi nế ượ ứ ệ ộ ệ ượ ơ ị ệ  
thông
- Phát bi u đ c đ nh lí Ostrogradski – Gauss.ể ượ ị
Kĩ năng
- V n d ng đ c công th c tính đi n thông.ậ ụ ượ ứ ệ
- V n d ng đ c đ nh lí Ostrogradski – Gauss đ  tính c ng đ  đi n tr ng c aậ ụ ượ ị ể ườ ộ ệ ườ ủ  
m t s  v t mang đi n tích phân b  đ i x ng.ộ ố ậ ệ ố ố ứ

   3 Th  năngế  
c a  m tủ ộ  
đi n  tíchệ  
đi mể  
trong 
đi nệ  
tr ng.ườ

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c công th c tính th  năng c a đi n tích đi m trong đi n tr ng.ượ ứ ế ủ ệ ể ệ ườ
- Vi t đ c h  th c gi a c ng đ  đi n tr ng và đi n th .ế ượ ệ ứ ữ ườ ộ ệ ườ ệ ế
Kĩ năng  
- V n d ng đ c h  th c gi a c ng đ  đi n tr ng và đi n th  đ  tính đi n th .ậ ụ ượ ệ ứ ữ ườ ộ ệ ườ ệ ế ể ệ ế
- Tính đ c hi u th  năng c a đi n tích gi a hai v  trí trong đi n tr ng.ượ ệ ế ủ ệ ữ ị ệ ườ
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   4 Th  năngế  
t ng  tácươ  
c a  hủ ệ 
đi n tích.ệ

Ki n th cế ứ
- Vi t đ c công th c tính th  năng t ng tác c a h  hai hay nhi u đi n tích đi m.ế ượ ứ ế ươ ủ ệ ề ệ ể
- Nêu đ c cách tính th  năng (năng l ng tĩnh đi n) c a v t d n mang đi n.ượ ế ượ ệ ủ ậ ẫ ệ
Kĩ năng
- V n d ng đ c công th c tính th  năng c a h  hai hay nhi u đi n tích đi m đậ ụ ượ ứ ế ủ ệ ề ệ ể ể 
gi i các bài toán có liên quan đ n năng l ng c a h  đi n tích.ả ế ượ ủ ệ ệ
- V n d ng đ c h  th c gi a công c a l c đi n tr ng và hi u đi n th .ậ ụ ượ ệ ứ ữ ủ ự ệ ườ ệ ệ ế

Chuyên đ   2  ề

V t d n cân b ng tĩnh đi n. S  phân c c c a đi n môi trong đi n tr ng. Đi n tr ng trong đi nậ ẫ ằ ệ ự ự ủ ệ ệ ườ ệ ườ ệ  
môi

S  ti t :  ố ế  5

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1  Các  tính 

ch t  c aấ ủ  
v t  d nậ ẫ  
mang đi n.ệ

 Ki n th cế ứ
- Nh c l i và b  sung các tính ch t c a v t d n mang đi n.ắ ạ ổ ấ ủ ậ ẫ ệ
- Nêu đ c m t s  ng d ng: màn đi n, máy Van de Grooffượ ộ ố ứ ụ ệ
Kĩ năng  
- Thi t l p đ c công th c tính đi n th  c a m t v t d n.ế ậ ượ ứ ệ ế ủ ộ ậ ẫ
- Thi t l p đ c công th c xác đ nh c ng đ  đi n tr ng t i m t đi m trênế ậ ượ ứ ị ườ ộ ệ ườ ạ ộ ể  
m t v t d n và  sát m t v t d n.ặ ậ ẫ ở ộ ậ ẫ
- V n d ng đ c công th c tính đi n th  c a qu  c u kim lo i mang đi n.ậ ụ ượ ứ ệ ế ủ ả ầ ạ ệ
- V n d ng đ c công th c xác đ nh c ng đ  đi n tr ng t i m t đi m trênậ ụ ượ ứ ị ườ ộ ệ ườ ạ ộ ể  
m t v t d n và  sát m t v t d n.ặ ậ ẫ ở ộ ậ ẫ

   2  L ìng  c cư ự  
đi nệ

 Ki n th cế ứ
- Phát bi u đ c đ nh nghĩa l ìng c c đi n và mômen l ìng c c đi n.ể ượ ị ư ự ệ ư ự ệ
- Vi t đ c công th c tính c ng đ  đi n tr ng và đi n th  gây ra b i l ìngế ượ ứ ườ ộ ệ ườ ệ ế ở ư  
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c c đi n.ự ệ
- Nêu đ c tác d ng c a đi n tr ng lên l ìng c c đi n.ượ ụ ủ ệ ườ ư ự ệ
Kĩ năng  
- Gi i đ c các bài toán v  l ìng c c đi n.ả ượ ề ư ự ệ

   3 S  phân c cự ự  
c a  đi nủ ệ  
môi  trong 
đi nệ  
tr ng.ườ  
Đi n tr ngệ ườ  
trong  đi nệ  
môi.

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c s  phân c c c a đi n môi trong đi n tr ng và đi n tích phân c c.ượ ự ự ủ ệ ệ ườ ệ ự  
Nêu đ c các lo i đi n môi.ượ ạ ệ
- Vi t đ c công th c tính c ng đ  đi n tr ng trong đi n môi.ế ượ ứ ườ ộ ệ ườ ệ
- Nêu đ c m t s  tính ch t đ c bi t  đi n môi tinh th  (hi n t ng xenhét -ượ ộ ố ấ ặ ệ ở ệ ể ệ ượ  
đi n và áp đi n)ệ ệ
Kĩ năng
- Gi i thích s  l c s  phân c c c a đi n môi.ả ơ ượ ự ự ủ ệ
- V n d ng đ c các công th c tính c ng đ  đi n tr ng trong đi n môi ậ ụ ượ ứ ườ ộ ệ ườ ệ

4 T  đi n.ụ ệ  
Năng  l ngượ  
t  đi n.ụ ệ

Ki n th cế ứ
- Nh c l i nguyên t c c u t o t  đi n và phát bi u đ c đ nh nghĩa đi n dungắ ạ ắ ấ ạ ụ ệ ể ượ ị ệ  
c a t  đi n, đi n dung c a m t v t r n cô l p, h  v t d n tích đi n cân b ng.ủ ụ ệ ệ ủ ộ ậ ắ ậ ệ ậ ẫ ệ ằ
Kĩ năng
- Thi t l p đ c bi u th c đi n dung c a t  đi n tr , t  đi n c u.ế ậ ượ ể ứ ệ ủ ụ ệ ụ ụ ệ ầ
- Thi t l p đ c bi u th c năng l ng c a t  đi n.ế ậ ượ ể ứ ượ ủ ụ ệ
- V n d ng đ c công th c tính đi n dung c a t  đi n tr , t  đi n c u.ậ ụ ượ ứ ệ ủ ụ ệ ụ ụ ệ ầ
- Gi i đ c các bài toán v  t  đi n và năng l ng t  đi n.ả ượ ề ụ ệ ượ ụ ệ

Chuyên đ  3 ề

Các đ nh lu t Ki c - x p v  m ng đi n. M t s  ph ng pháp c  b n gi i bài toán m ch đi n m t chi u.ị ậ ế ố ề ạ ệ ộ ố ươ ơ ả ả ạ ệ ộ ề  
M ch đi n phi tuy n.           ạ ệ ế S  ti t :  ố ế   4

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
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   1 Đ nh  lu tị ậ  
Ki c - x p.ế ố

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c vect  m t đ  dòng đi n và vi t đ c d ng vi phân c a đ nh lu tượ ơ ậ ộ ệ ế ượ ạ ủ ị ậ  
Ôm cho đo n m ch đ ng ch t.ạ ạ ồ ấ
- Nêu đ c l c l  trong ngu n đi n.ượ ự ạ ồ ệ
- Nh c l i đ nh lu t Ôm t ng quát và trình bày đ c đ nh lu t Ki c - x p vắ ạ ị ậ ổ ượ ị ậ ế ố ề 
m ng đi n.ạ ệ
Kĩ năng  
- V n d ng đ c đ nh lu t Ki c - x p đ  gi i bài toán m ch đi n m t chi u.ậ ụ ượ ị ậ ế ố ể ả ạ ệ ộ ề

   2 M t  sộ ố 
ph ngươ  
pháp c  b nơ ả  
gi i bài toánả  
m ch  đi nạ ệ  
m t chi u.ộ ề

Ki n th cế ứ
-  Nêu  đ c  các  ph ng  pháp  c  b n  gi i  bài  toán  m ch  đi n  m t  chi uượ ươ ơ ả ả ạ ệ ộ ề  
(ph ng pháp áp d ng đ nh lu t  Ôm t ng quát;  ph ng pháp đi n th  nút;ươ ụ ị ậ ổ ươ ệ ế  
ph ng pháp Ki c x p; ph ng pháp ngu n t ng đ ng; ph ng pháp ch ngươ ế ố ươ ồ ươ ươ ươ ồ  
ch p).ậ
Kĩ năng
- V n d ng đ c các ph ng pháp c  b n gi i bài toán m ch đi n m t chi uậ ụ ượ ươ ơ ả ả ạ ệ ộ ề  
đ  gi i các bài toán m ch đi n m t chi u.ể ả ạ ệ ộ ề

3. M ch  đi nạ ệ  
phi tuy n. ế
M ch RCạ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c ph ng pháp t ng quát gi i các bài toán v  m ch đi n phi tuy nượ ươ ổ ả ề ạ ệ ế  
(ch a ph n t  phi tuy n, ch a đi t) và m ch RC.ứ ầ ử ế ứ ố ạ
Kĩ năng
- V n d ng đ c các ph ng pháp đã bi t đ  gi i các bài toán v  m ch đi nậ ụ ượ ươ ế ể ả ề ạ ệ  
phi tuy n và m ch RC.ế ạ

Chuyên đ  4  :  ề Dòng đi n trong các môi tr ngệ ườ
S  ti t :  ố ế  4

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
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   1 B n  ch tả ấ  
dòng  đi nệ  
trong  các 
môi  tr ng.ườ  
Đ c  tuy nặ ế  
vôn – ampe.

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c thuy t êlêctrôn v  tính d n đi n c a kim lo i, b n ch t dòng đi nượ ế ề ẫ ệ ủ ạ ả ấ ệ  
trong kim lo iạ
- Trình bày đ c thuy t đi n li và đ nh lu t Ôm đ i v i ch t đi n phân.ượ ế ệ ị ậ ố ớ ấ ệ
Kĩ năng  
- Thi t l p đ c đ nh lu t Ôm và đ nh lu t Jun d a vào thuy t êlêctrôn.ế ậ ượ ị ậ ị ậ ự ế
- Thi t l p đ c đ nh lu t Ôm đ i v i ch t đi n phân.ế ậ ượ ị ậ ố ớ ấ ệ
- Thi t l p đ c s  ph  thu c c a c ng đ  dòng đi n vào hi u đi n th  trongế ậ ượ ự ụ ộ ủ ườ ộ ệ ệ ệ ế  
quá trình phóng đi n không t  l cệ ự ự
- Gi i đ c m t s  bài toán đ n gi n v  dòng đi n trong ch t đi n phân vàả ượ ộ ố ơ ả ề ệ ấ ệ  
dòng đi n trong ch t khí.ệ ấ

Chuyên đ  5  :  ề T  tr ng trong chân không và trong v t ch t. T  tính c a các ch từ ườ ậ ấ ừ ủ ấ
S  ti t :  ố ế  5

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 T  tính c aừ ủ  

dòng  đi nệ  
kín. Mô men 
t  c a dòngừ ủ  
đi n kín.ệ

 Ki n th cế ứ
- Phát bi u đ c đ nh lu t Biot - Savart - Laplace.ế ượ ị ậ
- Nêu đ c công th c tính c m ng t  gây ra b i đo n dây d n th ng, c a vòngượ ứ ả ứ ừ ở ạ ẫ ẳ ủ  
dây d n t i m t đi m trên tr c vòng dây, c a xôlênoit. ẫ ạ ộ ể ụ ủ
- Nêu đ c vect  mô men t   c a dòng đi n kín. Nh c l i quy t c n m tayượ ơ ừ ủ ệ ắ ạ ắ ắ  
ph i.ả
- Nêu đ c đ nh lí Ampere v  l u s  c a vec t  c m ng t .ượ ị ề ư ố ủ ơ ả ứ ừ
- Vi t đ c công th c tính l c t  và tính mô men l c tác d ng lên m ch đi nế ượ ứ ự ừ ự ụ ạ ệ  
kín đ t trong t  tr ng. ặ ừ ườ
- Vi t đ c công th c tính năng l ng c a m ch đi n kín mang dòng đi n đ tế ượ ứ ượ ủ ạ ệ ệ ặ  
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trong t  tr ng.ừ ườ
- Nêu đ c các ph ng pháp t o ra t  tr ng và ph ng pháp đo đ i l ng t .ượ ươ ạ ừ ườ ươ ạ ượ ừ
Kĩ năng  
- Xác đ nh đ c đ  l n, ph ng, chi u c a véc t  c m ng t  gây b i m tị ượ ộ ớ ươ ề ủ ơ ả ứ ừ ở ộ  
đo n dòng đi n th ng và t i m t đi m trên tr c c a dòng đi n tròn.ạ ệ ẳ ạ ộ ể ụ ủ ệ
- V n d ng đ c công th c tính năng l ng c a m ch đi n kín đ t trong tậ ụ ượ ứ ượ ủ ạ ệ ặ ừ 
tr ng.ườ

   2 S  t  hóaự ừ  
các  ch t.ấ  
Đ  t  hóa.ộ ừ  
T  tr ngừ ườ  
t ng  h pổ ợ  
trong  v tậ  
ch t.ấ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c s  t  hóa các ch t và phân lo i các ch t v  m t t  tính (thu n t ,ượ ự ừ ấ ạ ấ ề ặ ừ ậ ừ  
ngh ch t , s t t )ị ừ ắ ừ
- Nêu đ c vec t  đ  t  hóa và t  tr ng t ng h p trong v t ch t.ượ ơ ộ ừ ừ ườ ổ ợ ậ ấ
- Nêu đ c hi u ng ngh ch t .ượ ệ ứ ị ừ
- Nêu đ c đ c đi m c a s t t . Nêu đ c v t s t t  c ng, v t s t t  m m vàượ ặ ể ủ ắ ừ ượ ậ ắ ừ ứ ậ ắ ừ ề  

ng d ng c a chúng.ứ ụ ủ
- Nêu đ c chu trình t  tr .ượ ừ ễ
Kĩ năng
- Gi i thích s  l c s  t  hóa c a các ch t thu n t  , ngh ch t   và s t t .ả ơ ượ ự ừ ủ ấ ậ ừ ị ừ ắ ừ

Chuyên đ  6 : ề Đi n tích chuy n đ ngệ ể ộ
S  ti t :  ố ế  3

TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1 Chuy n đ ngể ộ  

c a h t mangủ ạ  
đi n  trongệ  
đi n  tr ngệ ườ  
và t  tr ngừ ườ

Ki n th cế ứ
- Trình bày đ c qu  đ o, t n s  xiclotron c a h t mang đi n trong t  tr ngượ ỹ ạ ầ ố ủ ạ ệ ừ ườ  
đ uề
- Trình bày đ c nguyên t c máy gia t c, hi n t ng c c quang và kh i ph  kí.ượ ắ ố ệ ượ ự ố ổ
- Trình bày đ c s  l ch c a h t mang đi n chuy n đ ng trong đi n tr ng vàượ ự ệ ủ ạ ệ ể ộ ệ ườ  
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t  tr ng.ừ ườ
Kĩ năng
- V n d ng đ c các công th c v  chuy n đ ng c a các h t mang đi n trongậ ụ ượ ứ ề ể ộ ủ ạ ệ  
đi n tr ng và t  tr ng đ  gi i m t s  bài toán.ệ ườ ừ ườ ể ả ộ ố

2 Hi u  ngệ ứ  
Hall

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c hi u ng Hall và m t s  ng d ngượ ệ ứ ộ ố ứ ụ
- Nêu đ c cách tìm công th c tính hi u đi n th  Hall.ượ ứ ệ ệ ế
Kĩ năng  
- V n d ng đ c công th c tính hi u đi n th  Hall.ậ ụ ượ ứ ệ ệ ế

Chuyên đ  7: ề Dòng Fu - cô. H  c m. Năng l ng t   tr ng c a h  hai m ch đi n có dòng đi n.ỗ ả ượ ừ ườ ủ ệ ạ ệ ệ
S  ti t :  ố ế  3

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Dòng đi n Fuệ  

-  cô  và  hi uệ  
ng da.ứ

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c dòng đi n Fucô là gì, tác d ng có l i và cách h n ch  v  tác d ngượ ệ ụ ợ ạ ế ề ụ  
b t l i c a dòng Fucô.ấ ợ ủ
- Nêu đ c hi u ng da (skin effect).ượ ệ ứ
Kĩ năng  

- V n d ng đ c các h  th c ậ ụ ượ ệ ứ
t

∆Φ= −
∆

E và Bvlsin= αE  đ  gi i các bài toán vể ả ề 

c m ng đi n t .ả ứ ệ ừ
   2 H  c m.ỗ ả  

Năng  l ngượ  
t  tr ngừ ườ  
c a  h  haiủ ệ  
m ch đi n cóạ ệ  

Ki n th cế ứ

- Nh c l i hi n t ng t  c m và các công th c  ắ ạ ệ ượ ự ả ứ LI=Φ  ,  
I

L
t

∆= −
∆

E  (v i L làớ  

h ng s ) và ằ ố
(LI)

t

∆= −
∆

E  (v i cu n c m có lõi s t t ) ớ ộ ả ắ ừ

- Trình bày đ c hi n t ng h  c m là gì.ượ ệ ượ ỗ ả
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dòng đi n.ệ Kĩ năng

- V n d ng đ c các h  th c ậ ụ ượ ệ ứ LI=Φ  và 
(LI)

t

∆= −
∆

E  đ  gi i các bài toán v  tể ả ề ự 

c m.ả
- Tính đ c năng l ng t  tr ng và gi i đ c các bài toán v  năng l ng tượ ượ ừ ườ ả ượ ề ượ ừ 
tr ng. ườ
- Thi t l p đ c công th c tính su t đi n đ ng h  c m trong tr ng h p haiế ậ ượ ứ ấ ệ ộ ỗ ả ườ ợ  
m ch đi n đ t g n nhau.ạ ệ ặ ầ
- Thi t l p đ c công th c tính năng l ng t  tr ng c a h  hai m ch đi n kínế ậ ượ ứ ượ ừ ườ ủ ệ ạ ệ  
mang dòng đi n đ t g n nhau.ệ ặ ầ

B. QUANG HÌNH H C Ọ

Chuyên đ   1 :  ề Nguyên lí Fec-ma v i các đ nh lu t ph n x  và khúc x  ánh sáng.ớ ị ậ ả ạ ạ
S  ti t :  ố ế 2

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1  Nguyên  lí 

Féc-ma
 Ki n th cế ứ
- Trình b y đầ c nguyên lí Féc-ma.ượ
Kĩ năng
- Áp d ng đ c nguyên lí Féc-ma đ  gi i các bài t p đ n gi n. ụ ượ ể ả ậ ơ ả

   2 Nguyên  lí 
Féc-ma  v iớ  
các  đ nhị  
lu t  ph nậ ả  
x , khúc xạ ạ 
ánh sáng

Ki n th cế ứ
-  Ch ng minh đ c các đ nh lu t ph n x  và khúc x  b ng nguyên lí Féc-ma.ứ ượ ị ậ ả ạ ạ ằ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p đ n gi n v  quang hình h c b ng nguyên lí Féc-ma.ả ượ ậ ơ ả ề ọ ằ

26



Chuyên đ   2  :  ề L ìng ch t ph ng. L ìng ch t c u.ư ấ ẳ ư ấ ầ
S  ti t :  ố ế 5

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 L ìng ch tư ấ  

ph ngẳ
Ki n th cế ứ
- Xây d ng đ c công th c xác đ nh v  trí c a nh c a m t đi m sáng trongự ượ ứ ị ị ủ ả ủ ộ ể  
tr ng h p nhìn theo ph ng vuông góc v i m t phân cách hai môi tr ng vàườ ợ ươ ớ ặ ườ  
trong tr ng h p nhìn xiên góc.ườ ợ
- Nêu đ c đi u ki n đ  nh rõ nét là góc m  c a chùm sáng ph i h p.ượ ề ệ ể ả ở ủ ả ẹ
Kĩ năng
- Gi i đả ư c các bài t p v  l ìng ch t ph ng.ợ ậ ề ư ấ ẳ

   2 B n  m tả ặ  
song song

Ki n th cế ứ
 - Xây d ng đ c công th c xác đ nh v  trí c a nh c a m t đi m sáng trongự ượ ứ ị ị ủ ả ủ ộ ể  
tr ng h p nhìn theo ph ng vuông góc v i m t b n và trong tr ng h p nhìnườ ợ ươ ớ ặ ả ườ ợ  
xiên góc.
- Nêu đ c đi u ki n đ  nh rõ nét là góc m  c a chùm sáng ph i h p.ượ ề ệ ể ả ở ủ ả ẹ
Kĩ năng
- Gi i đả ư c các bài t p v  b n m t song song.ợ ậ ề ả ặ

3 L ìng  ch tư ấ  
c uầ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c đ nh nghĩa l ìng ch t c u.ượ ị ư ấ ầ
- Nêu đ c đi u ki n t ng đi m đ i v i l ìng ch t c u.ượ ề ệ ươ ể ố ớ ư ấ ầ
- Ch ng minh đ c công th c l ìng ch t c u.ứ ượ ứ ư ấ ầ
Kĩ năng
- Gi i đả ư c các bài t p v  l ìng ch t c u.ợ ậ ề ư ấ ầ

4 ng  d ngỨ ụ  
c a  l ìngủ ư  
ch t c uấ ầ

Ki n th cế ứ
-  Ch ng  minh  đ c  công  th c  tính  đ  t  c a  th u  kính  m ng   ứ ượ ứ ộ ụ ủ ấ ỏ  

)
2

1

1

1
)(1(

1

RR
n

f
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- Nêu đ c nh ng ng d ng th c t  v  l ìng ch t c u.ượ ữ ứ ụ ự ế ề ư ấ ầ
- L p công th c xác đ nh nh qua th u kính đ t  m t phân cách hai môi tr ngậ ứ ị ả ấ ặ ở ặ ườ  
trong su t có chi t su t khác nhau.ố ế ấ
Kĩ năng
- Gi i đả c các bài th c t  v  l ìng ch t c u. ượ ự ế ề ư ấ ầ

Chuyên đ   3  :   ề G ng c u và h  quang h c đ ng tr cươ ầ ệ ọ ồ ụ
S  ti t :   ố ế 4

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1 G ng c uươ ầ Ki n th cế ứ

- Nêu đ c đi u ki n t ng đi m trong g ng c u.ượ ề ệ ươ ể ươ ầ
- Xây d ng đ c các công th c tính tiêu c , xác đ nh v  trí c a nh và sự ượ ứ ự ị ị ủ ả ố 
phóng đ i c a nh qua g ng c u.ạ ủ ả ươ ầ
- Trình bày đ c cách d ng nh c a m t v t qua g ng c u.ượ ự ả ủ ộ ậ ươ ầ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p v  g ng c uả ượ ậ ề ươ ầ

2 Ph ng  phápươ  
gi i  các  bàiả  
t p  v  hậ ề ệ 
quang  h cọ  
đ ng tr cồ ụ

Ki n th cế ứ
- Trình b y đ c ph ng pháp gi i các bài t p v  h  quang h c đ ng tr c.ầ ượ ươ ả ậ ề ệ ọ ồ ụ
- Nêu đ c các khái ni m v  v t th t, v t o, nh th t, nh o.ượ ệ ề ậ ậ ậ ả ả ậ ả ả
- Nêu đ c quy c v  d u c a các đ i l ng tham gia vào các công th cượ ướ ề ấ ủ ạ ượ ứ  
quang hình h c.ọ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p v  h  quang h c đ ng tr c.ả ượ ậ ề ệ ọ ồ ụ

Ch  y uủ ế  
là gi i cácả  
bài  t pậ  
nâng  cao 
v  hề ệ 
quang h cọ  
đ ngồ  
tr c.ụ

3 Ph ng  phápươ  
v  đ ng  điẽ ườ  

Ki n th cế ứ
- Trình b y đ c ph ng pháp v  đ ng đi tia sáng qua h  quang h c đ ngầ ượ ươ ẽ ườ ệ ọ ồ  
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tia  sáng  qua 
h  quang  h cệ ọ  
đ ng tr cồ ụ

tr c.ụ
Kĩ năng
- Gi i đả c các bài t p v  v  đ ng đi tia sáng qua h  quang h c đ ng tr c.ượ ậ ề ẽ ườ ệ ọ ồ ụ

   4 Các  bài  t pậ  
nâng  cao  về 
m t  và  cácắ  
d ng  cụ ụ 
quang h cọ

Ki n th cế ứ
- Nh c l i đ c nh ng đ c đi m c  b n c a m t, m t có t t, kính lúp, kínhắ ạ ượ ữ ặ ể ơ ả ủ ắ ắ ậ  
hi n vi và kính thiên văn khúc x .ể ạ
- Trình b y đ c c u t o c a kính thiên văn ph n x  và ng nhòm.ầ ượ ấ ạ ủ ả ạ ố
- Nh c l i đ c cách đi u ch nh và cách ng m ch ng kính lúp, kính hi n viắ ạ ượ ề ỉ ắ ừ ể  
và kính thiên văn.
- Xây d ng đ c công th c tính s  b i giác c a kính lúp, kính hi n vi và kínhự ượ ứ ố ộ ủ ể  
thiên văn trong m i tr ng h p ng m ch ng (  vô c c,  đi m c c vi n, ọ ườ ợ ắ ừ ở ự ở ể ự ễ ở 
đi m c c c n và  đi m b t kì). ể ự ậ ở ể ấ
Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p nâng cao v  m t, kính lúp, kính hi n vi, kính thiênả ượ ậ ề ắ ể  
văn.

Ch  y uủ ế  
làm  các 
bài  t pậ  
nâng  cao 
v  m t,ề ắ  
kính  lúp, 
kính  hi nể  
vi và kính 
thiên văn.

Chuyên đ   4  :  ề  C u sai và s c sai.ầ ắ
S  ti t :    ố ế 1

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 C u  sai  vàầ  

s c saiắ
Ki n th cế ứ
- Nêu đư c th  nào là c u sai và s c sai.ợ ế ầ ắ
- Nêu đ c nguyên nhân c a c u sai và s c sai.ượ ủ ầ ắ
- Nêu đ c cách kh c ph c các sai sót đó.ượ ắ ụ
Kĩ năng
- Gi i đả ư c các bài toán đ n gi n v  c u sai và s c sai.ợ ơ ả ề ầ ắ
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C. CÁC Đ I L NG TR C QUANGẠ ƯỢ Ắ

Chuyên đ   1  :   ề Các đ i l ng tr c quangạ ượ ắ
S  ti t :  ố ế  4

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Quang 

thông. 
C ng  đườ ộ 
sáng  c aủ  
ngu nồ  
đi m.  Để ộ 
r i c a m tọ ủ ộ  
m t. ặ

 Ki n th cế ứ
- Trình b y đ c các đ nh nghĩa : quang thông, c ng đ  sáng c a ngu n đi m,ầ ượ ị ườ ộ ủ ồ ể  
đ  r i c a m t m t.ộ ọ ủ ộ ặ
- Nêu đ c các đ n v  c a quang thông, c ng đ  sáng, đ  tr ng.ượ ơ ị ủ ườ ộ ộ ư
Kĩ năng  
- Gi i đ c các bài t p đ n gi n v  các đ i l ng tr c quang.ả ượ ậ ơ ả ề ạ ượ ắ

   2 Đ  r i  c aộ ọ ủ  
nh  trongả  

máy nhả

Ki n th cế ứ
- Thi t l p đ c công th c tính đ  r i c a nh trong máy nh.ế ậ ượ ứ ộ ọ ủ ả ả
- Kĩ năng
- Gi i đ c các bài t p v  các đ i l ng tr c quang trong các d ng c  quangả ượ ậ ề ạ ượ ắ ụ ụ  
h c.ọ

D. TH C HÀNHỰ
Chuyên đ  1 :   ề Nghiên c u c m ng t  trong lòng m t ng dây đi n dàiứ ả ứ ừ ộ ố ệ

S  ti t :   ố ế 3

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Nghiên c uứ  Ki n th cế ứ
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c m ng tả ứ ừ 
trong  lòng 
m t  ngộ ố  
dây  đi nệ  
dài

- Trình b y đ c c u t o và nguyên t c ho t đ ng c a thi t b  đo (cái cân tầ ượ ấ ạ ắ ạ ộ ủ ế ị ừ 
ho c c m bi n Hall )ặ ả ế
- Trình b y đ c k t qu  đo c m ng t  t i các đi m khác nhau n m d c theoầ ượ ế ả ả ứ ừ ạ ể ằ ọ  
tr c c a ng dây và rút ra đ c nh n xét.ụ ủ ố ượ ậ
- Kĩ năng
- S  d ng đ c các thi t b  đo. X  lí đ c các k t qu  đo. c l ng đ c saiử ụ ượ ế ị ử ượ ế ả Ướ ượ ượ  
s  c a phép đo. Vi t đ c báo cáo th c hành.ố ủ ế ượ ự

Chuyên đ   2 :   ề Ph ng pháp t  chu n tr c và ph ng pháp th  sai trong quang h cươ ự ẩ ự ươ ị ọ
S  ti t :   ố ế 3

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Đo  tiêu  c  c aự ủ  

g ng  c u  lõmươ ầ  
b ng  ph ngằ ươ  
pháp  t  chu nự ẩ  
tr cự

Ki n th cế ứ
- Trình b y đ c n i dung c a ph ng pháp t  chu n tr c.ầ ượ ộ ủ ươ ự ẩ ự
- Kĩ năng
- S  d ng đ c ph ng pháp t  chu n tr c đ  đo tiêu c  c a g ng c uử ụ ượ ươ ự ẩ ự ể ự ủ ươ ầ  
lõm.
- c l ng đ c sai s  c a phép đo.Ướ ượ ượ ố ủ

   2 Đo  tiêu  c  c aự ủ  
th u  kính  phânấ  
kì b ng ph ngằ ươ  
pháp th  saiị

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c th  nào là ph ng pháp th  sai.ượ ế ươ ị
- Đ  xu t đ c ph ng án đo tiêu c  c a m t th u kính phân kì b ngề ấ ượ ươ ự ủ ộ ấ ằ  
ph ng pháp th  saiươ ị
- Kĩ năng
- Đo đ c tiêu c  c a m t th u kính phân kì b ng ph ng pháp th  sai.ượ ự ủ ộ ấ ằ ươ ị

c l ng đ c sai s  c a phép đo.Ướ ượ ượ ố ủ
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IV. Gi i thích và h ng d nả ướ ẫ
       4.1  K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ
- Môn V t lí dành cho các l p chuyên lí đ c b  trí 4 ti t /tu n; t ng s  ti t là: 4 ti t tu n ậ ớ ượ ố ế ầ ổ ố ế ế ầ ×  35 tu n  =  140 ti t.ầ ế  
Nh  v y m i tu n dành 2,5 ti t đ  d y ch ng trình V t lí ban Khoa h c t  nhiên (KHTN) và 1,5 ti t đ  d y cácư ậ ỗ ầ ế ể ạ ươ ậ ọ ự ế ể ạ  
chuyên đ  chuyên sâu. ề
- Các chuyên đ  v  Đi n h c - Đi n t  h c và Quang hình h c nên b  trí song song v i ch ng trình V t lí banề ề ệ ọ ệ ừ ọ ọ ố ớ ươ ậ  
KHTN. 
- Hai bài thí nghi m nên b  trí vào hai bu i chi u, m i bu i 3 ti t.ệ ố ổ ề ỗ ổ ế
       4.2  N i dung d y h cộ ạ ọ
       Có ba cách so n n i dung d y h c :ạ ộ ạ ọ
- D a vào Tài li u giáo khoa chuyên V t lí l p 11 t p m t  (Tác gi : Vũ Thanh Khi t và Vũ Quang, NXBGD 2004). ự ệ ậ ớ ậ ộ ả ế
- D a vào các tài li u tham kh o ( Xem Danh m c các tài li u tham kh o )ự ệ ả ụ ệ ả
- Giáo viên t  biên so n tài li u d y h cự ạ ệ ạ ọ
       4.3  Ph ng pháp và ph ng ti n d y h cươ ươ ệ ạ ọ
- V  ph ng pháp d y h c: C n đ i m i ph ng pháp, tìm m i cách phát huy tính tích c c, ch  đ ng, sáng t o c aề ươ ạ ọ ầ ổ ớ ươ ọ ự ủ ộ ạ ủ  
h c sinh, rèn luy n thành n p t  duy sáng t o c a h c sinh. Nên t  ch c cho h c sinh t  nghiên c u tài li u, sau đóọ ệ ế ư ạ ủ ọ ổ ứ ọ ự ứ ệ  
báo cáo tr c l p.ướ ớ
- Ph i t  ch c th c hi n các bài th c hành, t i thi u là hai bài th c hành đã quy đ nh trong ch ng trình (theo haiả ổ ứ ự ệ ự ố ể ự ị ươ  
chuyên đ  nêu trên) đ ng th i h ng d n h c sinh l p các ph ng án thí nghi m (theo yêu c u nh  trong các đ  thiề ồ ờ ướ ẫ ọ ậ ươ ệ ầ ư ề  
h c sinh gi i c p Qu c gia).  ọ ỏ ấ ố
       4.4  Đánh giá k t qu  h c t p c a h c sinhế ả ọ ậ ủ ọ
- Vi c đánh giá k t qu  h c t p tuân theo đúng quy đ nh nêu trong văn b n “Ch ng trình nâng cao Trung h c phệ ế ả ọ ậ ị ả ươ ọ ổ 
thông môn V t lí”, chú tr ng c  hình th c t  lu n và tr c nghi m khách quan. ậ ọ ả ứ ự ậ ắ ệ
- Có 2 ti t ki m tra dành cho các n i dung chuyên sâu:ế ể ộ
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- Đi n h c và đi n t  h c : 1 ti t ệ ọ ệ ừ ọ ế

- Quang hình h c : 1 ti t ọ ế

Đi m s  c a 2 bài ki m tra đ c tham gia vào đánh giá x p lo i h c kì và c  năm c a môn V t lí. ể ố ủ ể ượ ế ạ ọ ả ủ ậ
       4.5  Danh m c các tài li u tham kh oụ ệ ả
1. Tài li u giáo khoa chuyên V t lí l p 11, t p m t – Vũ Thanh Khi t, Vũ Quang  - nxb Giáo d c  -  2003ệ ậ ớ ậ ộ ế ụ
2. Bài t p V t lí 11 (dùng cho h c sinh chuyên V t lí) – Vũ Thanh Khi t, Vũ Quang, Lê Th  Oanh  - nxb Giáo d c  -ậ ậ ọ ậ ế ị ụ  
2003
3. Chuyên đ  b i d ìng h c sinh gi i V t lí THPT - T p 2 ( Đi n h c 1); t p 3( đi n h c 2); t p 5 (Quang h c) – Vũề ồ ư ọ ỏ ậ ậ ệ ọ ậ ệ ọ ậ ọ  
Thanh Khi t, Vũ Đình Túy - nxb Giáo d c - 2003ế ụ
4. Các bài toán ch n l c V t lí 11  -  Vũ Thanh Khi t - Nguy n Hoàng Kim - nxb Giáo d c - 2007ọ ọ ậ ế ễ ụ
5. Các bài thi V t lí qu c t  - D ng Tr ng Bái - Đàm Trung Đ n  -  nxb giáo d c - 2000ậ ố ế ươ ọ ồ ụ
6. Tuy n t p đ  thi Olimpic V t lí các n c, t p 1 và 2  -  Vũ Thanh Khi t - Vũ Đình Tuý - Ph m Văn Thi u - nxbể ậ ề ậ ướ ậ ế ạ ề  
Giáo d c 2005 và 2006.ụ
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LỚP 12
                                                                        

I. M c đíchụ
-  Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c k  ho ch d y h c và n i dung d y h c môn V t lí l p 12 cho tr ngố ấ ạ ố ế ạ ạ ọ ộ ạ ọ ậ ớ ườ  

THPT chuyên.
         - Th ng nh t trên ph m vi toàn qu c n i dung b i d ìng h c sinh gi i c p THPT.ố ấ ạ ố ộ ồ ư ọ ỏ ấ
M c tiêuụ
V  ki n th cề ế ứ

Trên c  s  c a ch ng trình V t lí PTTH 12 nâng cao, b  sung m t s  chuyên đ  nh m hoàn thi n h  th ngơ ở ủ ươ ậ ổ ộ ố ề ằ ệ ệ ố  
ki n th c v t lí ph  thông, c  b n, hi n đ i v  C  h c, Nhi t h c, Đi n h c, Quang h c và V t lí h t nhân, đápế ứ ậ ổ ơ ả ệ ạ ề ơ ọ ệ ọ ệ ọ ọ ậ ạ  

ng nhu c u h c t p c a các h c sinh có h ng thú và năng khi u v  v t lí, yêu c u c a các kì thi h c sinh gi i vứ ầ ọ ậ ủ ọ ứ ế ề ậ ầ ủ ọ ỏ ề 
v t lí, và xa h n n a, chu n b  cho vi c t o ngu n nhân l c cho các ngành khoa h c, kĩ thu t cao, có s  d ng cácậ ơ ữ ẩ ị ệ ạ ồ ự ọ ậ ử ụ  
ki n th c v t lí.ế ứ ậ
V  kĩ năngề

- Rèn luy n cho h c sinh nh ng kĩ năng chuyên bi t c a môn V t lí v  lí thuy t và th c hành nh : kĩ năng v nệ ọ ữ ệ ủ ậ ề ế ự ư ậ  
d ng sáng t o các ki n th c v t lí vào vi c gi i thích các hi n t ng, gi i các bài t p v t lí,…; kĩ năng xây d ngụ ạ ế ứ ậ ệ ả ệ ượ ả ậ ậ ự  
ph ng án th c hành, làm thí nghi m v t lí, x  lí s  li u, xác đ nh sai s …ươ ự ệ ậ ử ố ệ ị ố

- Rèn cho h c sinh kĩ năng phát hi n và gi i quy t m t s  v n đ  không l n v  v t líọ ệ ả ế ộ ố ấ ề ớ ề ậ
V  thái đề ộ

Rèn cho h c sinh tính c n th n, t  m , tinh th n h p tác khoa h c và tính kĩ thu t, tác phong l ng nghe ý ki nọ ẩ ậ ỉ ỉ ầ ợ ọ ậ ắ ế  
ng i khác, óc tò mò và hoài nghi khoa h c.ườ ọ

II. K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ
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         T ng s  ti t h c môn V t lí l p 12 c a tr ng THPT chuyên là 140 ti t, trong đó dành 105 ti t cho ch ngổ ố ế ọ ậ ớ ủ ườ ế ế ươ  
trình V t lí nâng cao THPT, còn dành 35 ti t cho n i dung v t lí chuyên sâu.ậ ế ộ ậ

III. N i dung d y h cộ ạ ọ
          N i dung d y h c g m hai ph n : n i dung V t lí nâng cao và n i dung V t lí chuyên sâu.ộ ạ ọ ồ ầ ộ ậ ộ ậ
       3.1 N i dung nâng caoộ
           N i dung nâng cao chính là n i dung và c u trúc c a ch ng trình V t lí THPT nâng cao. K  ho ch d y h cộ ộ ấ ủ ươ ậ ế ạ ạ ọ  
n i dung này đ c l y đúng nh  k  ho ch d y h c ch ng trình V t lí l p 12 THPT nâng cao.ộ ượ ấ ư ế ạ ạ ọ ươ ậ ớ
       3.2 N i dung chuyên sâuộ
            N i dung chuyên sâu g m ba  ph n: C  h c (8 ti t); Dòng đi n xoay chi u (3 ti t); Quang lí (11 ti t); V t líộ ồ ầ ơ ọ ế ệ ề ế ế ậ  
hi n đ i (7 ti t) và Th c hành (6 ti t).ệ ạ ế ự ế

A. C  H C.Ơ Ọ
Chuyên đ   1  :   ề C  h c v t r n.ơ ọ ậ ắ

S  ti t :  ố ế  8

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Kh o  sátả  

chuy nể  
đ ngộ  
ph ngẳ  
(song 
ph ng)ẳ  
v  m tề ặ  

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c đ nh nghĩa chuy n đ ng ph ng và chuy n đ ng lăn không tr t.ượ ị ể ộ ẳ ể ộ ượ
- Nêu đ c hai chuy n đ ng thành ph n c a chuy n đ ng ph ng t nh ti n và chuy nượ ể ộ ầ ủ ể ộ ẳ ị ế ể  
đ ng quay quanh m t tr c.ộ ộ ụ
- Vi t đ c công th c liên h  gi a v n t c c a hai đi m trong m t v t r n chuy nế ượ ứ ệ ữ ậ ố ủ ể ộ ậ ắ ể  
đ ng ph ng.ộ ẳ
- Vi t đ c đi u ki n đ  m t v t lăn không tr t.ế ượ ề ệ ể ộ ậ ượ
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đ ng h cộ ọ Kĩ năng  
- V n d ng đ c công th c liên h  gi a v n t c c a hai đi m trong v t r n chuy nậ ụ ượ ứ ệ ữ ậ ố ủ ể ậ ắ ể  
đ ng ph ng đ  gi i bài t p  ộ ẳ ể ả ậ
- Xác đ nh đ c tâm quay t c th i n u coi chuy n đ ng ph ng là chuy n đ ng quayị ượ ứ ờ ế ể ộ ẳ ể ộ  
thu n tuý.ầ
- V n d ng đ c đi u ki n đ  m t v t lăn không tr t đ  gi i bài t pậ ụ ượ ề ệ ể ộ ậ ượ ể ả ậ

   2 Kh o sátả  
chuy nể  
đ ngộ  
ph ng vẳ ề 
m t đ ngặ ộ  
l c h cự ọ

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c nh ng đ c đi m c a kh i tâm và c a HQC kh i tâm.ượ ữ ặ ể ủ ố ủ ố
- Vi t đ c các ph ng trình đ ng l c h c c a chuy n đ ng ph ng.ế ượ ươ ộ ự ọ ủ ể ộ ẳ
- Xây d ng đ c công th c tính momen quán tính c a m t s  v t đ ng ch t có hìnhự ượ ứ ủ ộ ố ậ ồ ấ  
d ng đ i x ng (vòng nh n, hình tr , qu  c u, thanh m nh và dài).ạ ố ứ ẫ ụ ả ầ ả
- Vi t đ c công th c c a đ nh lí v  các tr c song song (đ nh lí Huyghens – Steiner)ế ượ ứ ủ ị ề ụ ị  
đ  tính momen quán tính c a v t r n.ể ủ ậ ắ
Kĩ năng
- V n d ng đ c các ph ng trình đ ng l c h c đ  xác đ nh gia t c c a kh i tâm vàậ ụ ượ ươ ộ ự ọ ể ị ố ủ ố  
gia t c c a các v t chuy n đ ng ph ng t ng quát.ố ủ ậ ể ộ ẳ ổ
- V n d ng đ c đ nh lí v  tr c song song đ  tính momen quán tính c a v t đ i v iậ ụ ượ ị ề ụ ể ủ ậ ố ớ  
tr c quay t c th iụ ứ ờ

   3 Cân  b ngằ  
c a  v tủ ậ  
r nắ

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c đi u ki n t ng quát c a cân b ng.ượ ề ệ ổ ủ ằ
Kĩ năng  
- V n d ng đ c đi u ki n t ng quát c a cân b ng vào các bài toán cân b ng.ậ ụ ượ ề ệ ổ ủ ằ ằ
- Xác đ nh đ c tr c quay đ  tính momen l c sao cho h  ph ng trình c n gi iị ượ ụ ể ự ệ ươ ầ ả  
đ c đ n gi nượ ơ ả
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- Xác đ nh đ c các tr c to  đ  sao cho các ph ng trình v  hình chi u c a các l cị ượ ụ ạ ộ ươ ề ế ủ ự  
tr  nên đ n gi n.ở ơ ả

   4 Các  đ nhị  
lu t  b oậ ả  
toàn  và 
các đ nh líị  
bi nế  
thiên.

Ki n th cế ứ
- Vi t đ c các công th c tính: th  năng tr ng tr ng, đ ng năng t nh ti n và đ ngế ượ ứ ế ọ ườ ộ ị ế ộ  
năng quay, đ ng l ng c a m t v t r n, momen đ ng l ng c a ch t đi m đ i v iộ ượ ủ ộ ậ ắ ộ ượ ủ ấ ể ố ớ  
m t đi m, momen đ ng l ng c a m t v t r n đ i v i m t tr c quay.ộ ể ộ ượ ủ ộ ậ ắ ố ớ ộ ụ
- Vi t đ c công th c tính momen đ ng l ng c a m t v t r n đ i v i m t tr c b tế ượ ứ ộ ượ ủ ộ ậ ắ ố ớ ộ ụ ấ  
kì (đ nh lí Kị Öenig).
- Phát bi u đ c: đ nh lu t b o toàn đ ng l ng, đ nh lu t b o toàn moen đ ngể ượ ị ậ ả ộ ượ ị ậ ả ộ  
l ng, đ nh lu t b o toàn c  năngượ ị ậ ả ơ
- Phát bi u đ c đ nh lí bi n thiên đ ng năng, đ nh lí bi n thiên đ ng l ng, đ nhlíể ượ ị ế ộ ị ế ộ ượ ị  
bi n thiên momen đ ng l ngế ộ ượ
Kĩ năng
- V n d ng đ c đ nh lu t b o toàn c  năng và đ nh lí bi n thiên đ ng năng đ  gi iậ ụ ượ ị ậ ả ơ ị ế ộ ể ả  
các bài toán v  m t v t chuy n đ ng ph ng t ng quát ho c chuy n đ ng lăn khôngề ộ ậ ể ộ ẳ ổ ặ ể ộ  
tr t.ượ
- V n d ng đ c các đ nh lí bi n thiên đ ng l ng và momen đ ng l ng đ  gi iậ ụ ượ ị ế ộ ượ ộ ượ ể ả  
các bài t p trong đó v t r n ch u các xung l c tác d ng.ậ ậ ắ ị ự ụ
- V n d ng đ c các đ nh lu t b o toàn đ ng l ng và momen đ ng l ng đ  gi iậ ụ ượ ị ậ ả ộ ượ ộ ượ ể ả  
các bài t p v  va ch m gi a m t ch t đi m v i m t v t r n và v  va ch m gi a haiậ ề ạ ữ ộ ấ ể ớ ộ ậ ắ ề ạ ữ  
v t r n.ậ ắ

5 Dao đ ngộ  
c a v tủ ậ  
r nắ

Ki n th cế ứ
- Vi t đ c ph ng trình vi phân c a dao đ ng đi u hoà c a con l c v t lí khi biênế ượ ươ ủ ộ ề ủ ắ ậ  
đ  dao đ ng nh .ộ ộ ỏ
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- Vi t đ c công th c chu kì dao đ ng c a con l c v t lí.ế ượ ứ ộ ủ ắ ậ
- Vi t đ c công th c tính c  năng c a con l c v t líế ượ ứ ơ ủ ắ ậ
Kĩ năng
- L p đ c ph ng trình dao đ ng (vi phân) c a con l c v t lí và c a các v t r nậ ượ ươ ộ ủ ắ ậ ủ ậ ắ  
v a lăn không tr t v a dao đ ng đi u hoà.ừ ượ ừ ộ ề

B. DÒNG ĐI N XOAY CHI UỆ Ề

Chuyên đ   2 : ề Dòng đi n xoay chi u.ệ ề
S  ti t :  ố ế  2

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1  M ch đi nạ ệ  

xoay  chi uề  
có RLC m cắ  
song song và 
h n  h p.ỗ ợ  
C ngộ  
h ngưở  
dòng.

 Ki n th cế ứ
- Trình bày đ c cách v  gi n đ  Fresnel cho đo n m ch có R, L, C m c songượ ẽ ả ồ ạ ạ ắ  
song và vi t đ c h  th c c a đ nh lu t Ôm đ i v i đo n m ch này.ế ượ ệ ứ ủ ị ậ ố ớ ạ ạ
- Nêu đ c đi u ki n và đ c đi m c a hi n t ng c ng h ng dòng đ i v iượ ề ệ ặ ể ủ ệ ượ ộ ưở ố ớ  
đo n m ch có R, L, C m c song song v i nhau.ạ ạ ắ ớ
- Trình bày đ c nguyên t c cách v  gi n đ  Fresnel cho đo n m ch RLC m cượ ắ ẽ ả ồ ạ ạ ắ  
song song và h n h p.ỗ ợ
- Trình bày đ c ph ng pháp dung s  ph c đ  gi i các bài toán m ch đi n xoayượ ươ ố ứ ể ả ạ ệ  
chi u.ề
Kĩ năng  
- V n d ng cách v  gi n đ  Fresnel đ  gi i đ c các bài toán v  ậ ụ ẽ ả ồ ể ả ượ ề đo n m chạ ạ  
RLC m c song song và h n h p.ắ ỗ ợ
- V n d ng đ c ph ng pháp s  ph c đ  gi i đ c các bài toán v  ậ ụ ượ ươ ố ứ ể ả ượ ề đo n m chạ ạ  
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RLC m c song song và h n h p.ắ ỗ ợ
   2  Dòng  bi nế  

thiên  tu nầ  
hoàn b t kìấ

 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c ví d  v  các dòng đi n tu n hoàn phi đi u hoà th ng g p.ượ ụ ề ệ ầ ề ườ ặ
- Vi t đ c công th c tính giá tr  hi u d ng c a đi n áp và c ng đ  dòng đi nế ượ ứ ị ệ ụ ủ ệ ườ ộ ệ  
bi n thiên tu n hoàn b t kì.ế ầ ấ
Kĩ năng  
- Gi i đ c các bài toán đ n gi n v  m ch đi n có dòng đi n bi n thiên tu nả ượ ơ ả ề ạ ệ ệ ế ầ  
hoàn b t kì.ấ

C. QUANG LÍ
Chuyªn ®Ò  3 :  HiÖn tîng giao thoa ¸nh s¸ng ë c¸c mµng máng

                                          Sè tiÕt :  2 
  T
T

     Néi 
dung    

                            Møc ®é cÇn ®¹t     Ghi 
chó

   
1

 V©n b¶n 
máng

 KiÕn thøc
- Nêu ®îc hiÖn tîng giao thoa xÈy ra ë c¸c b¶n máng, kh¸i 
niÖm vÒ sù ®Þnh xø xña v©n giao thoa.

  Nêu  ®îc lÝ thuyÕt vÒ sù giao thoa ¸nh s¸ng ë nªm 
kh«ng khÝ vµ thiÕt bÞ v©n trßn Newton.
KÜ n¨ng
 Gi¶i c¸c bµi tËp vÒ giao thoa ¸nh s¸ng ë c¸c b¶n 
máng.

               
                                             

39



Chuyªn ®Ò  4  :  H iÖn tîng  nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng
                                                           Sè tiÕt :  3
  T
T

      Néi 
dung

                           Møc ®é cÇn ®¹t   Ghi 
chó

   
1

HiÖn tîng 
nhiÔu   x¹ 
¸nh   s¸ng 
qua   mét 
lç trßn

KiÕn thøc

 Nêu ®îc hiÖn tîng nhiÔu x¹ lµ g× ?

 ViÕt ®îc c«ng thøc tính bán kính góc c a c c đ i trung tâm trongủ ự ạ  

hiÖn tîng nhiÔu x¹ cña chïm tia song song qua mét lç 
trßn

 Nêu ®îc kh¸i niÖm vÒ n¨ng suÊt ph©n gi¶i cña c¸c dông 
cô quang häc
KÜ n¨ng
 Gi¶i thÝch ®îc hiÖn tîng nhiÔu x¹ ¸nh s¸ng.
 Gi¶i ®îc c¸c bµi tËp vÒ n¨ng suÊt ph©n gi¶i cña c¸c 
dông cô quang häc.

   
2 

Sù   nhiÔu 
x¹   ¸nh 
s¸ng   qua 
mét   khe. 
C¸ch   tö 
nhiÔu x¹

KiÕn thøc
    ViÕt ®îc c«ng thøc x¸c ®Þnh bÒ réng cña v©n s¸ng 
trung t©m trong hiÖn tîng nhiÔu x¹ cña chïm tia s¸ng 
song song qua mét khe.

  Tr×nh bÇy ®îc cÊu t¹o cña c¸ch tö truy n quaề  nhiÔu x¹ 
vµ hiÖn tîng quang häc xÈy ra khi chiÕu c¸c chïm s¸ng 
song song ®¬n s¾c vµ kh«ng ®¬n s¾c vµo c¸ch tö.
 ViÕt ®îc c«ng thøc x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña c¸c v©n cùc 

®¹i trong quang phæ c a chùm sáng cho b iủ ở  c¸ch tö.
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 Tr× nh bµy ®îc  cÊu t¹o  cña m y̧ quang phæ c¸ch tö.
KÜ n¨ng
 Gi¶i thÝch ®îc t¸c dông cña mÆt ghi ©m cña ®Üa CD đ iố  

v i m tớ ộ  chïm s¸ng.
 Gi¶i ®îc c¸c bµi tËp vÒ nhiÔu x¹ cña chïm s¸ng song 
song qua mét khe vµ vÒ c¸ch tö nhiÔu x¹.
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Chuyªn ®Ò  5 :   H iÖn tîng  ph© n cùc ¸nh s¸ng
Sè tiÕt :  1

  T
T

      Néi 
dung

                             Møc ®é cÇn ®¹t   Ghi 
chó

   
1

Sù   ph©n 
cùc   ¸nh 
s¸ng

KiÕn thøc

 Nêu đ c đ c đi m c aượ ặ ể ủ  ¸nh s¸ng tù nhiªn và ánh s¸ng ph©n 
cùc ph¼ng.
 Tr×nh bµy ®îc t¸c dông ph©n cùc ¸nh s¸ng bëi mét g¬ng 
ph¼ng.
KÜ n¨ng
 Gi¶i thÝch ®îc sù ph©n cùc ¸nh s¸ng v× ph¶n x¹.

Chuyªn ®Ò  6  :   Sù bøc x¹ nhiÖt
Sè tiÕt :   4

  T
T

      Néi 
dung

                           Møc ®é cÇn ®¹t  Ghi chó

   
1

Kh¸i niÖm 
vÒ sù bøc 
x¹ nhiÖt. 
§Þnh luËt 
Kirchoff 
vÒ bøc x¹ 
nhiÖt

KiÕn thøc
 Tr×nh bÇy ®îc kh¸i niÖm vÒ sù bøc x¹ nhiÖt vµ vÒ 
n¨ng suÊt hÊp thô ®¬n s¾c.
 Ph¸t biÓu ®îc ®Þnh luËt Kirchoff vÒ bøc x¹ nhiÖt
KÜ n¨ng
 Gi¶i ®îc bµi tËp ¸p dông ®Þnh luËt Kirchoff vÒ bøc 
x¹ nhiÖt.

Chñ   yÕu 
lµ   gi¶i 
c¸c   bµi 
tËp   n©ng 
cao vÒ hÖ 
quang  häc 
®ång 
trôc.
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2

C¸c   ® Þnh 
luËt   vÒ 
bøc   x¹ 
nhiÖ t

KiÕn thøc
 Tr×nh bÇy ®îc kh¸i niÖm vÒ vËt ®en tuyÖt ®èi .
 Nªu ®îc ®Æc ®iÓm cña n¨ng suÊt ph¸t x¹ ®¬n s¾c cña 
vËt ®en tuyÖt ®èi.
 Tr×nh bÇy ®îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quang phæ ph¸t x¹ 
cña vËt ®en tuyÖt ®èi.

 Tr×nh bµy vµ viÕt biÓu thøc cña ®Þnh luËt Stéfan 
Boltzman.

 Tr×nh bµy vµ viÕt biÓu thøc cña ®Þnh luËt Wien.
 ViÕt ®îc c«ng thøc Planck vÒ bøc x¹ cña vËt ®en 
tuyÖt ®èi.
KÜ n¨ng
      Gi¶i ®îc c¸c bµi tËp vÒ bøc x¹ nhiÖt cña vËt 
®en tuyÖt ®èi.

            
Chuyªn ®Ò  7  :   HiÖu øng Compton. ¸p suÊt ¸nh s¸ng

Sè tiÕt :    2
  T
T

      Néi 
dung

                             Møc ®é cÇn ®¹t Ghi chó

   
1

HiÖu   øng 
Compton

KiÕn thøc
 Nªu ®îc thÕ nµo lµ hiÖu øng Compton.
 Nªu ®îc kh¸i niÖm vÒ ®éng lîng cña ph«t«n.
 X©y dùng ®îc c«ng thøc tÝnh bíc sãng cña ph«t«n 
t¸n x¹ vµ gãc t¸n x¹ cña ªlectr«n.
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KÜ n¨ng
 G i¶i ®îc   bµi tËp vÒ hiÖn tîng  Com pton.

   
2

¸p   suÊt 
¸nh s¸ng

KiÕn thøc
 Nªu ®îc  kh¸i niÖm vÒ ¸p suÊt ¸nh s¸ng.
 X© y dùng ®îc  c«ng thøc tÝnh ¸p suÊt ¸nh s¸ng.
KÜ n n̈g
 G i¶i ®îc   bµi tËp vÒ ¸p suÊt ¸nh s¸ng
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D. V T LÍ HI N Đ IẬ Ệ Ạ

Chuyên đ  8  :  ề Thuy t t ng đ i h p.ế ươ ố ẹ
S  ti t :  ố ế  2

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 Đ ng  h cộ ọ  

và đ ng l cộ ự  
h c  t ngọ ươ  
đ i tính.ố

 Ki n th cế ứ
- Vi t đ c các công th c c a phép bi n đ i Lorentzế ượ ứ ủ ế ổ
- Nêu đ c các h  qu  c a thuy t t ng đ i v  th  t  các bi n c , v  tínhượ ệ ả ủ ế ươ ố ề ứ ự ế ố ề  
t ng đ i c a không gian, th i gian và c a kh i l ng và v  m i quan hươ ố ủ ờ ủ ố ượ ề ố ệ 
gi a năng l ng và kh i l ng. ữ ượ ố ượ
- Vi t đ c h  th c Einstein gi a kh i l ng và năng l ng. ế ượ ệ ứ ữ ố ượ ượ
Kĩ năng  
- V n d ng đ c thuy t t ng đ i đ  gi i các bài toán ậ ụ ượ ế ươ ố ể ả

2 Hi u  ngệ ứ  
Đ ple  trongố  
quang h cọ

Ki n th cế ứ
- Thi t l p đ c công th c v  hi u ế ậ ượ ứ ề ệ ng Doppler trong quang h c.ứ ọ
- Nêu đ c các ng d ng c a hi u ng Doppler t ng đ i tínhượ ứ ụ ủ ệ ứ ươ ố
Kĩ năng  
- Gi i đ c các bài toán đ n gi n v  hi u ng Doppler t ng đ i tínhả ượ ơ ả ề ệ ứ ươ ố
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Chuyên đ  ề 9  :  H t nhân nguyên t . H t s  c p.ạ ử ạ ơ ấ
S  ti t :  ố ế  3

 TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
   1 H t  nhânạ  

nguyên t .ử
 Ki n th cế ứ
- Nêu đ c các đ nh lu t b o toàn trong ph n ng h t nhân và áp d ng các đ nhượ ị ậ ả ả ứ ạ ụ ị  
lu t b o toàn năng l ng và đ ng l ng trong ph n ng h t nhân.ậ ả ượ ộ ượ ả ứ ạ
Kĩ năng  
- Tính đ c năng l ng to  ra hay thu vào trong ph n ng h t nhân.ượ ượ ả ả ứ ạ
- V n d ng đ c ậ ụ ượ các đ nh lu t b o toàn đ  gi i các bài toán v  ph n ng h tị ậ ả ể ả ề ả ứ ạ  
nhân.

   2 H t s  c p.ạ ơ ấ Ki n th cế ứ
- Nêu đ c các đ c tr ng c a h t s  c p và vi c x p lo i các h t s  c p.ượ ặ ư ủ ạ ơ ấ ệ ế ạ ạ ơ ấ
- Nêu đ c các t ng tác gi a các h t s  c p.ượ ươ ữ ạ ơ ấ
- Nêu đ c khái ni m s  l c v  h t quác.ượ ệ ơ ượ ề ạ
Kĩ năng
- Gi i thích m t s  bài t p đ n gi n v  h t s  c p..ả ộ ố ậ ơ ả ề ạ ơ ấ

Chuyên đ  10:     ề Khái ni m v  c  h c l ng t .ệ ề ơ ọ ượ ử
S  ti t :  ố ế  2

TT N i dungộ M c đ  c n đ tứ ộ ầ ạ Ghi chú
1 L ìng  tínhư  

sóng  -  h tạ  
c a  h t  viủ ạ  

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c l ìng tính sóng h t c a h t vi mô.ượ ư ạ ủ ạ
- Nêu đ c gi  thuy t De Broglie và vi t đ c công th c tính b c sóng Deượ ả ế ế ượ ứ ướ  
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mô.  Giả 
thuy t  Deế  
Broglie

Broglie.
Kĩ năng
- V n d ng đ c công th c tính b c sóng De Broglie đ  gi i m t s  bài toánậ ụ ượ ứ ướ ể ả ộ ố .

2 C  h cơ ọ  
l ng t . Hượ ử ệ 
th c b t đ nhứ ấ ị  
Hai  xen  béc. 
Nguyên  tử 
theo  c  h cơ ọ  
l ng t .ượ ử

Ki n th cế ứ
- Nêu đ c ý nghĩa th ng kê c a hàm sóngượ ố ủ
- Nêu đ c h  th c b t đ nh Hai xen béc.ượ ệ ứ ấ ị
- Nêu đ c s  l ng t  hoá năng l ng và momen đ ng l ng c a nguyên tượ ự ượ ử ượ ộ ượ ủ ử 
hiđrô.
Kĩ năng  
- V n d ng đ c h  th c b t đ nh Heisenberg béc đ  gi i thích b  r ng tậ ụ ượ ệ ứ ấ ị ể ả ề ộ ự 
nhiên c a v ch quang ph  và đ  gi i m t s  bài toán đ n gi n.ủ ạ ổ ể ả ộ ố ơ ả

     

D. TH C HÀNHỰ

Chuyªn ®Ò 11 : Kh¶o s¸t m ¹ch ®iện xoay chiÒ u b»ng dao ® éng kÝ ® iÖn tö  hai chïm  
tia

Sè tiÕ t :   3
  T
T

      Néi 
dung

                           M øc ® é cÇn ® ¹t   Ghi 
chó

   
1

Kh¶o   s¸t 
m ¹ch ® iÖn 
xoay 
chiÒ u 
b»ng   dao 

KiÕn thøc
 Tr×nh bÇy ®îc cÊu t¹o c¬ b¶n vµ nguyªn t¾c ho¹t ®éng 
cña dao ®éng kÝ ®iÖn tö.
 Nªu ®îc c¸ch vÏ ®å thÞ cña cêng ®é dßng ®iÖn vµ ®iÖn 
¸p theo thêi gian trªn dao ®éng kÝ ®iÖn tö.
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® éng   kÝ 
® iÖn   tö 

hai   chùm 

tia

KÜ n¨ng
 Sö dông ®îc dao ®éng kÝ hai chïm tia.
 L¾p ®îc m¹ch ®iÖn vµ ®a ®îc tÝn hiÖu vµo dao ®éng kÝ.
 LÊy ®îc sè liÖu vµ sö lÝ ®îc sè liÖu.
 NghiÖm l¹i ®îc c¸c quy luËt vÒ sù lÖch pha gi÷a dßng 
®iÖn vµ ®iÖn ¸p trong c¸c ®o¹n m¹ch ®iÖn xoay chiÒu.

 ¦íc lîng ®ưîc sai sè cña phÐp ®o.
 ViÕt ®îc b¸o c¸o thùc hµnh.

Chuyªn ®Ò  12 :   §o h»ng sè Planck b»ng tÕ bµo quang ®iÖn ch©n kh«ng
Sè tiÕt :   3

  T
T

      Néi 
dung

                           Møc ®é cÇn ®¹t   Ghi 
chó

   
1 

X¸c   ®Þnh 
gÇn   ®óng 
giíi   h¹n 
quang 
®iÖn   cña 
tÕ   bµo 
quang 
®iÖn

KiÕn thøc
 M« t¶ ®îc cÊu t¹o vµ ho¹t ®éng cña tÕ bµo quang ®iÖn.

 Tr×nh bÇy ®îc néi dung cña phư¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi 
h¹n quang ®iÖn cña tÕ bµo quang ®iÖn.
 KÜ n¨ng
 L¾p r¸p ®îc thÝ nghiÖm.
X¸c ®Þnh ®îc gÇn ®óng giíi h¹n quang ®iÖn cña tÕ bµo 
quang ®iÖn nhê dïng bé kÝnh läc s¾c.

   
2

X¸c   ®Þnh 
hiÖu ®iÖn 
thÕ   h∙m 
cña   tÕ 

KiÕn thøc
 Nªu ®îc thÕ nµo lµ hiÖu ®iÖn thÕ h∙m.

 Vi tế  ®îc c«ng thøc tÝnh h»ng sè Planck dùa vµo hiÖu 
®iÖn thÕ h∙m vµ giíi h¹n quang ®iÖn
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bµo quang 
® iÖn   . 
Suy   ra 
gi̧   trÞ  
cña   h»ng 
sè   Pl̈ ng 
b»ng thùc 
nghiÖm

 KÜ n¨ng
 §o ®îc hiÖu ®iÖn thÕ h∙m cña tÕ bµo quang ®iÖn.
TÝnh ®îc h»ng sè Planck.
 X¸c ®Þnh ®îc sai sè cña phÐp ®o.

IV. Gi i thích và h ng d nả ướ ẫ
       4.1  K  ho ch d y h cế ạ ạ ọ

Môn V t lí dành cho các l p chuyên lí đ c b  trí 4 ti t / tu n. T ng s  ti t là: 4 ti t tu n ậ ớ ượ ố ế ầ ổ ố ế ế ầ ×  35 tu n  =  140ầ  
ti tế

Nh  v y m i tu n dành 3 ti t đ  d y ch ng trình V t lí 12 nâng cao và 1 ti t đ  d y các chuyên đ  chuyênư ậ ỗ ầ ế ể ạ ươ ậ ế ể ạ ề  
sâu. 

Các chuyên đ  v  C  h c, Dòng đi n xoay chi u, Quang lí, V t lí hi n đ i nên b  trí song song v i ch ngề ề ơ ọ ệ ề ậ ệ ạ ố ớ ươ  
trình V t lí 12 nâng cao. Hai bài thí nghi m nên b  trí vào hai bu i chi u, m i bu i 3 ti t.ậ ệ ố ổ ề ỗ ổ ế
       4.2  N i dung d y h cộ ạ ọ

Giáo viên có th  dể a vào các tài li u tham kh o ho c t  biên so n tài li u đ  d y h c các chuyên đ  c aự ệ ả ặ ự ạ ệ ể ạ ọ ề ủ  
ch ng trình.ươ
       4.3  Ph ng pháp và ph ng ti n d y h cươ ươ ệ ạ ọ

Đ  phát huy đ c tính tích c c, ch  đ ng, sáng t o cho h c sinh trong h c t p, có th  áp d ng các ph ngể ượ ự ủ ộ ạ ọ ọ ậ ể ụ ươ  
pháp d y h c sau đây:ạ ọ

- T  ch c cho h c sinh t  nghiên c u tài li u, sau đó báo cáo tr c l p d i s  h ng d n c a giáo viên.ổ ứ ọ ự ứ ệ ướ ớ ướ ự ướ ẫ ủ
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- T  ch c cho h c sinh th o lu n nhóm v  m t s  v n đ  thu c n i dung d y h c.ổ ứ ọ ả ậ ề ộ ố ấ ề ộ ộ ạ ọ
- Gi i m t s  bài t p v t lí trong đó có yêu c u áp d ng các ph ng pháp nh n th c khoa h c nh  phân tích,ả ộ ố ậ ậ ầ ụ ươ ậ ứ ọ ư  

t ng h p, so sánh, t ng t , mô hình,…ổ ợ ươ ự
- Th ng xuyên đánh giá nh ng k t qu  thu đ c trong vi c gi i bài t p, làm thí nghi m, v.v…ườ ữ ế ả ượ ệ ả ậ ệ
- Ph i t  ch c th c hi n đ y đ  các bài th c hành đã quy đ nh trong ch ng trình ả ổ ứ ự ệ ầ ủ ự ị ươ

       4.4  Đánh giá k t qu  h c t p c a h c sinhế ả ọ ậ ủ ọ
       Vi c đánh giá k t qu  h c t p ph i tuân theo đúng quy ch  c a các tr ng chuyên.ệ ế ả ọ ậ ả ế ủ ườ
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 4.5  Danh m c các tài li u tham kh oụ ệ ả
1. Tài li u giáo khoa chuyên V t lí l p 11, t p hai và Bài t p v t lí 12 (dùng cho h c sinh chuyên V t lí) – Vũ Thanhệ ậ ớ ậ ậ ậ ọ ậ  
Khi t, Vũ Quang, - nxb Giáo d c  -  2005ế ụ
2. T  sách b i d ìng h c sinh gi i THPT môn V t lí (g m các ph n c  h c, nhi t h c, đi n h c, quang h c , V t líủ ồ ư ọ ỏ ậ ồ ầ ơ ọ ệ ọ ệ ọ ọ ậ  
hi n đ i – Tô Giang, Vũ Thanh Khi t, Vũ Quang, Ph m Quý T .ệ ạ ế ạ ư
3. Chuyên đ  b i d ìng h c sinh gi i V t lí THPT (t p 3, 5, 6, 7) – Vũ Thanh Khi t (Ch  biên) Vũ Đình Tuý,ề ồ ư ọ ỏ ậ ậ ế ủ  
Nguy n Đình Noãn – NXBGD, 2006 – 2007.ễ
4. Các bài toán ch n l c V t lí 12  -  Vũ Thanh Khi t - Nguy n Đ c Phi - nxb Giáo d c - 2008ọ ọ ậ ế ễ ứ ụ
5. Các bài thi V t lí qu c t  - D ng Tr ng Bái - Đàm Trung Đ n  -  nxb giáo d c - 2000ậ ố ế ươ ọ ồ ụ
6. Tuy n t p đ  thi Olimpic V t lí các n c, t p 1 và 2  -  Vũ Thanh Khi t - Vũ Đình Tuý - Ph m Văn Thi u - nxbể ậ ề ậ ướ ậ ế ạ ề  
Giáo d c 2005 và 2006.ụ
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